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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
 

Thông tư số 39/2013/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 8 năm 2013 
ban hành Danh mục bổ sung, sửa đổi thức ăn thủy sản; sản phẩm xử lý,  
cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam 

 
Phụ lục 1 

DANH MỤC BỔ SUNG THỨC ĂN THỦY SẢN ĐƯỢC PHÉP  
LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM 

 (Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2013/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 8 năm 2013 
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 
II. THỨC ĂN BỔ SUNG  
1. Sản phẩm sản xuất trong nước 

 
(Tiếp theo Công báo số 531 + 532) 

 
TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 
Công ty TNHH Sinh học Thiên Lộc 
Địa chỉ: thôn Xuân Phú, xã Suối Tiên, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa 
Điện thoại: 058.2460884          Fax: 058.6259038 

Bacillus subtilis (min) 2 x 107cfu/kg
Saccharomyces 
serevisiae (min) 2 x 108cfu/kg

Protesase (min) 2 x 107UI/kg
Amylase (min) 2 x 107UI/kg

451 TL-OLIMOS 

Chất mang (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Cung cấp các vi 
sinh vật và các 
enzyme cần thiết 
cho tôm, cá. Giúp 
tôm, cá hấp thụ tốt 
thức ăn 

Công ty TNHH TM DV SX Thụy Duy Thục  
Địa chỉ: 15 Lê Hồng Phong, Tp Phan Rang, Tháp Chàm, Ninh Thuận 
Điện thoại: 068.3821746           Fax: 068.3835578 

Zinc sulphate (min-
max) 

2.250mg -
2.750mg 

Manganese sulphate 
(min-max) 

2.250mg -
2.750mg 

 
 

452 

 
 

A-90 

Maganesium sulphate 
(min-max) 

2.250mg -
2.750mg 

Cung cấp một số 
khoáng chất và acid 
amin thiết yếu cho 
sự phát triển của 
tôm, cá 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Ferous sulphate (min-
max) 

900mg -
1.100mg 

L-lysine (min) 1.125mg -
1.375mg 

DL - Methionine (min) 900mg -
1.100mg 

Citric acid (min) 1.800mg - 
2.200mg 

Butyric acid (min) 1.800mg - 
2.200mg 

Tá dược (cenllulose) 
vừa đủ 1kg 

Công ty TNHH Tô Trúc 
Địa chỉ: 12/10 Phạm Văn Hai, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 

Lysine (min) 10.000mg 
Methionine (min) 20.000mg 
Sorbitol (min) 70.000mg 
Betain (min) 5.000mg 
Choline Chloride (min) 2.000mg 

453 MIX GAN 

Dung môi (nước cất) 
vừa đủ 1 lít 

Bổ sung sorbitol có 
tác dụng mát gan, 
thanh nhiệt và một 
số dưỡng chất cần 
thiết cho sự sinh 
trưởng và phát triển 
của tôm, cá 

Phosphorus (CaHPO4) 
min-max 

18.500 -
19.000mg 

Copper (CuSO4H2O) 
min-max 

1.200 -
1.700mg 

Calcium (CaHPO4) 
min-max 

39.000 -
41.000mg 

Iron (FeSO4H2O) 
min-max 

36.500 -
4.200mg 

Magnesim (MgSO4) 
min-max 

6.000 -
7.000mg 

Zinc (ZnSO4H2O) 1.900 -
2.500mg 

454 MIX CARE 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Bổ sung khoáng chất 
vào thức ăn cho 
tôm, cá, giúp cân 
bằng khoáng chất 
trong thức ăn, giúp 
tôm, cá phát triển 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Saccharomyces 
cerevisiae (min) 2 x 109cfu/kg

Protease (min) 500.000IU/kg
Amylase (min) 200.000IU/kg
Cellulase (min) 200.000IU/kg

455 TT-Probiotic 

Chất đệm (dextrose 
mono hydrate) vừa đủ 1kg 

Cung cấp các vi 
sinh đường ruột và 
các enzyme giúp tôm, 
cá hấp thu và tiêu 
hóa tốt 

Công ty TNHH thương mại Cô Nô 
Địa chỉ: 429 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 0839293212        Fax: 0839293211 

Vitamin C (min) 200g 
456 Cevita 

Dextrose vừa đủ  1kg 

Bổ sung Vitamin C 
cho tôm cá, tăng 
cường sức đề kháng 

Công ty TNHH Công nghệ sinh học ứng dụng ABTech 
ĐC: 99, đường số 8, khu phố 7, phường Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, TP. Hồ 
Chí Minh 
ĐT: 08.39954514         Fax: 08.39954514 

Bacillus subtilis (min) 1010 cfu/kg 
Bacillus licheniformis 
(min) 1011 cfu/kg 

Amylase (min) 200.000IU/kg
Protease (min) 50.000IU/kg

457 BIO-SYN 

Chất mang (dextrose) 
vừa đủ  1kg 

Bổ sung các vi khuẩn 
có lợi, enzyme tiêu 
hóa vào thức ăn. 
Giúp tôm, cá hấp 
thụ tốt thức ăn 

Bacillus subtilis (min) 108cfu/g 
Bacillus licheniformis 
(min) 108cfu/g 

Bacillus polymyxa (min) 107cfu/g 
Bacillus pumilus (min) 107cfu/g 
Lactobacillus 
acidophilus (min) 107cfu/g 

Lactobacillus 
plantarum (min) 107cfu/g 

Saccharomyces 
cerevisiae (min) 107cfu/g 

458 BIO-PRO 

Amylase (min) 1.000IU/g 

Bổ sung các vi khuẩn 
có lợi, enzyme tiêu 
hóa vào thức ăn. 
Giúp tôm, cá hấp 
thụ tốt thức ăn 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Protease (min) 80IU/g 
  Chất mang (dextrose) 

vừa đủ  1kg 
 

Protein thô (min) 35% 
Protein tiêu hóa (min) 32% 

459 BIO-W 
Chất mang (tinh bột 
alpha) vừa đủ  1kg 

Tạo mùi dẫn dụ hấp 
dẫn, kích thích tôm, 
cá bắt mồi nhanh. 
Bổ sung chất dinh 
dưỡng, bổ sung 
protein tiêu hóa 
giúp tôm, cá sinh 
trưởng phát triển tốt 

Ca (CaHPO4) (min-max) 29-31% 
P (P2O5) (min-max) 8,5-9,5% 
Mg (MgSO4) (min-max) 0,11-0,12% 
Fe (FeSO4) (min-max0 0,5-0,6% 
Cu (CuSO4) (min-max) 0,02-0,03% 
Zn (ZnSO4) (min-max) 0,02-0,03% 
L-Lysine (min) 0,2% 
D-Methionine (min) 1,92% 

460 BIO-MULTI 

Chất đệm (dextrose) 
vừa đủ  1kg 

Bổ sung các khoáng 
chất cần thiết và 
acid amin giúp tôm 
phát triển tốt 

Vitamin C (min) 30% 

461 BIO-VIT C Chất đệm (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Chống stress, chống 
sốc khi môi trường 
biến đổi thất thường. 
Cung cấp Vitamin C 
vào khẩu phần ăn 
của tôm, giúp tôm 
ăn nhiều, khỏe mạnh 

Công ty TNHH Thủy sản Hoàng Long 
ĐC: 85/25 Đường Liên khu 5-6, phường Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, TP. Hồ 
Chí Minh 
ĐT: 085.4286620            Fax: 085.4286620 

Calcium (CaHPO4) 4.500mg 
Manganese (MnSO4) 250mg 
Zince (ZnSO4) 1.200mg 
Sodium (NaCl) 45.500mg 

462 WELL-GEL 

Amino Acid (đạm cá 
thủy phân) 250g 

Bổ sung các chất 
khoáng, acid amin 
cần thiết cho tôm cá. 
Giúp tôm, cá phát 
triển tốt 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Arginine 3.200mg 
Hidtidine 1.200mg 
Isoleucine 2.400mg 
Leucine 4.100mg 
Lysine 4.400mg 
Methionine 2.000mg 
Phenylalanine 4.100mg 
Threonine 1.900mg 
Valine 2.200mg 
Chất đệm (dầu cá) 
vừa đủ 1 lít 

Vitamin A (min) 1.000.000IU 
Vitamin D3 (min) 50.000IU 
Vitamin E (min) 8.500mg 
Vitamin C (min) 15.000mg 
Vitamin B1 (min) 5.000mg 
Vitamin B2 (min) 5.000mg 
Vitamin B6 (min) 3.500mg 
Vitamin B12 (min) 60.000mg 
Vitamin K3 (min) 870mg 
Lysine (min) 30.000mg 
Methionine (min) 50.000mg 
Potasium Chloride 
(min) 2.000mg 

Biotin (min) 10.000mg 
Choline Chloride 
(min) 9.000mg 

Folic acid (min) 480mg 
Mannan-
Oligosaccharides 30.000mg 

Sodium selenite (min) 30mg 
Phantothenic acid 1.000mg 

463 HUFA MIX 

Đường glucose vừa đủ 1kg 

Bổ sung các vitamin, 
acid amin, chất 
khoáng cần thiết giúp 
tôm, cá phát triển 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 
Công ty TNHH SX - TM & DV XNK Rồng Đại Việt 
Địa chỉ: 58/16 đường số 5A, KP6, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 08-39785436; Fax: 0869785436 

Độ ẩm (max) 10% 
CaO (min) 5% 
MgO (min) 2% 
K2O (min) 1% 

464 HI-
MINERALS 

Chất đệm (bột đậu 
nành) vừa đủ 100% 

Bổ sung các khoáng 
chất cần thiết vào 
thức ăn cho tôm, cá 

Độ ẩm (max) 10% 
CaHPO4 (min) 100.000mg 
P2O5 (min) 2.000mg 
MnSO4 (min) 300mg 
FeSO4 (min) 6.000mg 
ZnSO4 (min) 4.000mg 
KI (min) 50mg 
Na2SeO4 (min) 30mg 
CoSO4 (min) 3mg 

465 MINERALS 
POWDER 

Chất đệm (bột mì) 
vừa đủ 1kg 

Bổ sung các khoáng 
chất cần thiết vào 
thức ăn cho tôm, cá 

Công ty TNHH thương mại và sản xuất Viễn Đông 
Địa chỉ: 168A/10, Quốc lộ 53, Long Thuận A, Long Phước, Long Hồ, Vĩnh Long 
Điện thoại: 0703.948054         Fax: 0703.948462 

Độ ẩm (max) 10% 
Đạm (min) 26% 
Béo (min) 3% 
Xơ (min) 1% 

466 VIDO 
FISHMILK 

Bột mì vừa đủ 1kg 

Cung cấp đạm, béo 
và sơ đảm bảo quá 
trình sinh trưởng và 
phát triển của cá 
Giúp cá hấp thu và 
chuyển hóa thức ăn tốt

Độ ẩm (max) 10% 
Vitamin A (min) 420.000IU 
Vitamin D3 (min) 60.000IU 
Vitamin E (min) 110mg 
Vitamin B1 (min) 11mg 
Vitamin B2 (min) 75mg 
Vitamin B6 (min) 75mg 

467 
VIDO AD3E 

B COMPLEX 
C 

CaCO3 vừa đủ 1kg 

Cung cấp hàm 
lượng Vitamin thiết 
yếu, phòng ngừa 
các hiện tượng thiếu 
hụt Vitamin ở cá, 
nâng cao sức đề 
kháng khi môi 
trường thay đổi 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Độ ẩm (max) 10% 
Lysin (min) 200mg 
Methionine (min) 100mg 
Vitamin A (min) 210.000IU 
Vitamin D3 (min) 30.000IU 
Vitamin E (min) 150mg 
Vitamin B1 (min) 10mg 
Vitamin B2 (min) 25mg 
Vitamin B5 (min) 25mg 
Vitamin C (min) 25mg 
Vitamin K3 (min) 10mg 

468 
VIDO 

VITALEC 
FOR FISH 

Đường glucose vừa đủ 1kg 

Bổ sung vitamin, 
acid amin cần thiết 
cho các giai đoạn 
phát triển của cá, 
kích thích tăng 
trưởng nhanh, rút 
ngắn thời gian nuôi, 
cải thiện năng suất 
của cá 

Độ ẩm (max) 10% 
Đạm (min) 40% 
Bacillus subtilis (min) 102cfu 
Lactobacillus 
acidophilus (min) 102cfu 

α amylase (min) 30IU 
β glucanase (min) 30IU 
Hemicellulase (min) 30IU 

469 VIDO ĐẠM 
LACTOYU 

Đường glucose vừa đủ 1kg 

Làm thức ăn cho ao 
ương cá bột và cá 
hương, kích thích 
tiêu hóa giúp cá ăn 
mạnh, lớn nhanh. 
Tăng cường sức đề 
kháng, chống stress 
khi môi trường thay 
đổi 

Độ ẩm (max) 10% 
Methionin (min) 500mg 
Vitamin D3 (min) 60.000IU 
Vitamin C (min) 50mg 
Vitamin B1 (min) 20mg 
Nicotiamide (min) 350mg 
Lysine (min) 500mg 
Vitamin A (min) 420.000IU 
Vitamin E (min) 300mg 
Biotin (min) 50µg 
Vitamin B2 (min) 50mg 

470 
TĂNG 

TRỌNG CAP 
CẤP 

Đường glucose vừa đủ 1kg 

Bổ sung đầy đủ 
vitamin và acid 
amin thiết yếu cho 
cá, lươn, ếch… đặc 
biệt kích thích tăng 
trọng, rút ngắn thời 
gian nuôi. 
Chống stress khi 
môi trường nước 
thay đổi về nhiệt 
độ, độ pH, lượng 
oxy hòa tan thấp 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Độ ẩm (max) 10% 
Vitamin D3 (min) 60.000UI 
Vitamin B1 (min) 11mg 
Folic acid (min) 10mg 
Fe (min) 200mg 
Mn (min) 80mg 
Vitamin A (min) 375.000UI 
Vitamin E (min) 110mg 
Vitamin B2 (min) 75mg 
Niacin (min) 150mg 
Zn (min) 230mg 

471 VIDO 
PREMIX SF 

CaCO3 vừa đủ 1kg 

Cung cấp hàm lượng 
dinh dưỡng cao và 
thiết yếu, đặc biệt 
kích thích tăng trưởng 
nhanh cho tôm, cá. 
Chống stress khi môi 
trường nước thay đổi 
về nhiệt độ, độ pH, 
lượng oxy hòa tan 
thấp 

Độ ẩm (max) 10% 
Vitamin A (min) 180.000IU 
Vitamin D (min) 30.000IU 
Vitamin E (min) 55mg 
Vitamin B2 (min) 40mg 
α amylase (min) 30IU 
β glucanase (min) 30IU 
Hemicellulase (min) 30IU 

472 VIDO 
ZYMFISH 

CaCO3 vừa đủ 1kg 

Bổ sung các vitamin, 
enzyme tiêu hóa cho 
cá. Tăng khả năng 
tiêu hóa và giảm 
tiêu tốn thức ăn 
 

Công ty TNHH MTV thương mại quốc tế Biển Xanh 
Địa chỉ: A51, khu Ứng Thành, Ba Tơ, phường 7, quận 8, Tp. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 08-6298-7210          Fax: 08-6298-7210 

Protein thô (min) 27% 

473 BX - 
HEALTH Protein tiêu hóa (min) 20% 

Bổ sung chất dinh 
dưỡng giúp tôm, cá 
tiêu hóa và hấp thu 
tốt thức ăn, khỏe 
mạnh và phát triển tốt 

Protein thô (min) 21% 
Protein tiêu hóa (min) 18,9% 
Độ ẩm (max) 65% 
Béo (max) 5% 474 FISH OL4 

Tro (max) 10% 

Mùi vị hấp dẫn kích 
thích tôm, cá bắt mồi 
nhanh và hiệu quả. 
Bổ sung protein tiêu 
hóa giúp hấp thu tốt 
thức ăn, giúp tôm, 
cá khỏe mạnh, phát 
triển tốt 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Protein thô (min) 21% 
Protein tiêu hóa (min) 19% 
Độ ẩm (max) 65% 
Béo (max) 5% 475 SHRIMP SL5 

Tro (max) 10% 

Mùi vị hấp dẫn kích 
thích tôm, cá bắt mồi 
nhanh và hiệu quả. 
Bổ sung protein tiêu 
hóa giúp hấp thu tốt 
thức ăn, giúp tôm, 
cá khỏe mạnh, phát 
triển tốt 

Protein thô (min) 27% 
Protein tiêu hóa (min) 23% 
Độ ẩm (max) 53% 
Béo (max) 6% 

476 HC2 

Tro (max) 11% 

Mùi dẫn dụ hấp 
dẫn, kích thích tôm, 
cá bắt mồi nhanh. 
Bổ sung chất dinh 
dưỡng, protein tiêu 
hóa giúp tôm, cá khỏe 
mạnh, phát triển tốt 

Công ty TNHH Trụ Thiên Văn Việt Nam 
Địa chỉ: D6/24D Nguyễn Thị Tú, Ấp 4, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 08-54281623         Fax: 08-54281992 

Độ ẩm (max) 10% 
CaO (min) 5% 
MgSO4 (min) 2% 
ZnSO4 (min) 2% 

477 PREMIX K 

Chất đệm (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Bổ sung các khoáng 
chất vào thức ăn 
cho tôm, cá. Giúp 
cân bằng nhu cầu 
dinh dưỡng hàng 
ngày cho chúng 

Độ ẩm (max) 10% 
CaO (min) 5% 
MgSO4 (min) 2% 
ZnSO4 (min) 2% 

478 PREMIX 
CALCIUM 

Chất đệm (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Bổ sung các khoáng 
chất vào thức ăn cho 
tôm, cá. Giúp cân 
bằng nhu cầu dinh 
dưỡng hàng ngày 

Độ ẩm (max) 10% 
Vitamin C (min) 10% 479 YUCCA C 
Chất đệm (dextrose) 
vừa đủ 100% 

Bổ sung vitamin C 
vào thức ăn cho 
tôm, cá 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Độ ẩm 10% 
CaO (min) 5% 
MgSO4 (min) 2% 
ZnSO4 (min) 2% 

480 DOWN 
ALUM 

Chất đệm (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Bổ sung khoáng 
chất cần thiết vào 
thức ăn cho tôm, cá. 
Giúp cân bằng nhu 
cầu dinh dưỡng 
hàng ngày cho chúng 

Lactobacillus 
acidophilus 3,2 x 109cfu 

481 GM LIQUID 
Dung môi (nước, 
glucose) vừa đủ 1 lít 

Bổ sung vi sinh có 
lợi vào thức ăn cho 
tôm, cá 

Lactobacillus 
acidophilus 3,2 x 109cfu 

482 STOMACH 
MAX Dung môi (nước, 

glucose) vừa đủ 1 lít 

Bổ sung vi sinh vật 
có lợi vào thức ăn 
cho tôm, cá 

Vitamin C (min)  10% 
Sorbitol (min) 15% 483 C LIQUID 
Dung môi (nước) vừa đủ 1 lít 

Bổ sung vitamin C 
và sorbitol vào thức 
ăn cho tôm, cá 

Độ ẩm (max) 10% 
Lactobacillus 
acidophilus 3,2 x 109cfu 484 NUTREX 
Chất đệm (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Bổ sung vi sinh vật 
có lợi vào thức ăn 
cho tôm, cá 

Độ ẩm (max) 10% 
Lactobacillus 
acidophilus 3,2 x 109cfu 485 DIGEST 

MAX 
Chất đệm (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Bổ sung vi sinh vật 
có lợi vào thức ăn 
cho tôm, cá 

Công ty TNHH Thuốc Thú Y Thủy Sản Đại An Thái 
Địa chỉ: 2/62 Đường TL 30, KP 1, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 08 35066689          Fax: 08 62562925 

Bacillus subtilis (min) 108cfu 
Lactobacillus 
acidophilus (min) 108cfu 

Lactobacillus 
sporogenes (min) 108cfu 

α - Amylase (min) 2.000UI 

486 ENZA 

Protease (min) 20UI 

Bổ sung vi sinh vật 
có lợi và enzyme 
tiêu hóa vào thức ăn 
cho tôm, cá. Giúp 
tôm, cá hấp thụ tốt 
thức ăn, tăng hiệu 
quả sử dụng thức ăn
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Chất đệm (lactose, 
glucose) vừa đủ 1kg 

Vitamin B6 (min) 1.000mg 
Methionine (min) 10g 
L - Lysine HCL (min) 20g 
Carbonate canci (min) 400g 
Sorbitol (min) 500g 

487 HEPATOL + 
B12 

Chất đệm (glucose) 
vừa đủ 1kg 

Cung cấp dinh dưỡng 
cho tôm, cá. Giúp 
bổ gan tôm, cá phát 
triển tốt 

Vitamin C (min) 4116mg 
Vitamin B1 (min) 40mg 
Vitamin B6 (min) 53mg 
Acid folic (min) 27mg 
L - Lysine (min) 2% 

488 VIP HUFA  

Dung môi nước cất 
vừa đủ 1lít 

Bổ sung chất dinh 
dưỡng, cung cấp 
các loại vitamin, 
acid amin thiết yếu 
giúp tôm, cá sinh 
trưởng tốt 

CoHPO4 (min) 0.5g 
MnHPO4 (min) 11g 
MgHPO4 (min) 8g 
Na2HPO4 (min) 5g 
CuSO4 (min)  3g 
ZnO (min) 15g 
CaHPO4 (min) 60g 

489 Ca/P 
(CALCIPHO) 

Dung môi (nước) vừa đủ 1 lít 

Bổ sung khoáng 
giúp tôm cá phát 
triển tốt, giúp tôm 
mau cứng vỏ, đẩy 
nhanh quá trình tạo 
vỏ mới 
 

Vitamin C (min) 5.000mg 
CaCO3 (min) 35% 
Calcium 
diacidphophate (min) 17% 

Copper sulfate (min) 5mg 
Zine oxide (min) 10mg 

490 CALCI C 

Chất đệm (glucose) 
vừa đủ 1kg 

Bổ sung hàm lượng 
calci, phospho và 
khoáng chất vào 
khẩu phần thức ăn 
giúp cứng và thúc 
đẩy quá trình lột vỏ 

CaHPO4 (min) 20% 
MnSO4 (min) 0,5% 

491 MINBIOSEA 

MgO (min) 4,5% 

Bổ sung khoáng 
giúp tôm, cá phát 
triển tốt 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

NaHPO4 (min) 0,6% 
CuSO4 (min) 0,05% 
ZnO (min) 1% 
CoSO4 (min) 0,1% 
FeSO4 (min) 0,1% 
KCl (min) 0,5% 
Chất đệm (glucose) 
vừa đủ 1kg 

Vitamin B1 (min) 0,5mg 
Vitamin B6 (min) 7,676mg 
Vitamin B5 (min) 10,581mg 
Methionine (min) 0,5% 
L - Lysine (min) 2% 
Sorbitol (min) 50% 

492 D HEPATIC 
FORT 

Chất đệm nước cất 
vừa đủ 1 lít 

Bổ sung dinh dưỡng 
kích thích tiêu hóa 
giúp tôm thèm ăn, 
mau lớn 

Vitamin B1 (min) 690mg 
Vitamin B6 (min) 3.145mg 
Vitamin B5 (min) 537mg 
Acid folic (min) 250mg 
L - Lysine (min) 0,75% 
Methionine (min) 0,15% 

493 FASTBIO 

Dung môi (nước sạch) 
vừa đủ 1 lít 

Bổ sung chất dinh 
dưỡng, cung cấp 
các loại vitamin, 
acid amin thiết yếu 
giúp tôm, cá sinh 
trưởng tốt 

Công ty TNHH SX TM Đất Vàng 
Địa chỉ: 194/49/6 Phan Anh, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 08 66603297  

Bacillus subtilis (min) 2 x 108cfu/kg
Amylase (min) 2.000UI 
Protease (min) 1.500UI 
Cellulase (min)  1.000UI 
Pectinase (min) 1.000UI 

494 ARV 99 

Chất đệm (dextrose) 
vừa đủ  1kg 

Bổ sung vi sinh vật 
có lợi và enzyme 
vào thức ăn cho 
tôm, cá, giúp ổn 
đường ruột, kích 
thích tiêu hóa, giúp 
hấp thu tốt thức ăn, 
tăng hiệu quả sử 
dụng thức ăn 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Methionine (min) 225mg 
Lysine (min) 200mg 
Tryptophan (min) 50mg 
Leucine (min) 150mg 
Isoleucine (min) 45mg 
Threonine (min) 25mg 
Phenylalanine (min) 50mg 
Vitamin A (min) 10.000UI 
Vitamin B1 (min) 50mg 

495 BODY 79 

Dung môi nước cất 
vừa đủ  1 lít 

Bổ sung các chất 
dinh dưỡng (acid 
amin và vitamin) 
cần thiết cho sự 
sinh trưởng và phát 
triển của tôm, cá 
giúp tôm, cá dễ hấp 
thụ thức ăn phát 
triển tốt 

Sorbitol (min) 10% 
Lysine hydrochloride 
(min) 300mg 

Vitamin D3 (min) 600UI 
Vitamin E (min) 5.000UI 
Vitamin B1 (min) 5000UI 
Vitamin B6 (min) 5.000UI 

496 CRV 79 

Nước tinh khiết vừa đủ 1lít 

Bổ sung sorbitol và 
vitamin vào khẩu 
phần ăn hàng ngày 
cho tôm, cá phát 
triển tốt 

Methionine (min) 115mg 
L-Lysine (min) 225mg 
Tryptophan (min) 50mg 
Leucine (min) 150mg 
Isoleucine (min) 45mg 
Phenylalanine (min) 50mg 
Threonine (min) 25mg 
Vitamin A (min) 10.000UI 
Vitamin D3 (min) 20.000UI 
Calcium pantothenate 
(min) 50mg 

497 OVER FEED 

Chất đệm (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Bô sung vitamin và 
acid amin thiêt yếu 
vào thức ăn giúp 
tôm tiêu hóa tốt, 
tăng cường sức đề 
kháng, khỏe mạnh, 
phát triển tốt 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 
Công ty TNHH SX & TM quốc tế Én Vàng 
Địa chỉ: 191/3 Dương Văn Dương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 0854446232; Fax: 0854446233 

Độ ẩm (max) 12% 
Bacillus subtilis (min) 107cfu/g 
Saccharomyces 
cerevisiae (min) 107cfu/g 

Lipase (min) 1.500IU 
Amylase (min) 2.000IU 
Protease (min) 5.000IU 

498 X - 7 

Chất đệm (đường 
glucose) vừa đủ 1kg 

Bổ sung các vi sinh 
vật và enzyme có 
lợi vào thức ăn thủy 
sản. Giúp hỗ trợ quá 
trình tiêu hóa tốt 
thức ăn của tôm, cá 

Độ ẩm (max) 12% 
Cr (trong Cr2O3) (min) 13mg 
Se (trong Na2SeO3) 
(min) 10mg 

Cu (trong CuSO4.5H2O)
(min) 900mg 

Fe (trong FeSO4.5H2O) 
(min) 1.200mg 

Zn (trong ZnSO4) (min) 5.200mg 

499 MINERAL 
MARINE 

Chất mang (CaCO3) 
vừa đủ 1kg 

Bổ sung khoáng 
chất cần thiết cho 
sự phát triển của 
tôm, cá. Giúp tôm, 
cá phát triển tốt 

Độ ẩm (max) 12% 
Ca(H2PO4) (min) 150.000mg 
CuSO4 (min) 3.000mg 
ZnSO4 (min) 1.000mg 
Al2O3 (min) 3.500mg 
MnSO4 (min) 4.500mg 
FeSO4 (min) 2.300mg 

500 SEA MARX 

Chất mang (CaCO3) 
vừa đủ 1kg 

Bổ sung các khoáng 
chất cần thiết cho 
sự phát triển của 
tôm, cá. Giúp tôm, 
cá phát triển tốt 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Độ ẩm (max) 12% 
Sorbitol (min) 250.000mg 
Inositol (min) 8.000mg 
Methionine (min) 20.000mg 
Vitamin B12 (min) 16mg 
Vitamin D (min) 150mg 
Vitamin E (min)  6.000mg 
Sodium selenic (min) 18mg 

501 X - 6 

Chất đệm (đường 
glucose) vừa đủ 1kg 

Bổ sung sorbitol, 
các vitamin, khoáng 
chất và acid amin 
vào thức ăn cho 
tôm, cá giúp cho 
tôm, cá phát triển 
tốt và khỏe mạnh 

 

Sorbitol (min) 250.000mg 
Inositol (min) 8.000mg 
Methionine (min) 20.000mg 
Vitamin B12 (min) 16mg 
Vitamin E (min) 6.000mg 
Sodium selenic (min) 18mg 

502 LX - 460 

Dung môi (glyxerin) 
vừa đủ 1 lít 

Bổ sung sorbitol, 
vitamin, khoáng 
chất và acid amin 
vào thức ăn cho 
tôm, cá giúp cho 
tôm, cá phát triển 
tốt và khỏe mạnh 

 

Sorbitol (min) 250.000mg 
Inositol (min) 8.000mg 
Methionine (min)  20.000mg 
Vitamin B12 (min) 16mg 
Vitamin E (min) 100mg 
Sodium selenic (min) 18mg 
Vitamin B1 (min) 30.000mcg 

503 M - 79 

Dung môi (glycerin) 
vừa đủ 1 lít 

Bổ sung sorbitol, 
các vitamin, khoáng 
chất và acid amin 
vào thức ăn cho 
tôm, cá giúp cho 
tôm, cá phát triển 
tốt và khỏe mạnh 
 

Công ty TNHH Minh Tân 
Địa chỉ: Lô 30 A3-5, KCN Trà Nóc, quận Bình Thủy, Tp Cần Thơ 
Điện thoai: 07103843936; Fax: 0710 3843474 

Ẩm độ (max) 12% 
Beta- glucan 1,3 -1,6 
(min) 50.000mg/kg

Vitamin C (min) 50.000mg/kg
504 MITA 

GLUCAN 
Chất mang (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Bổ sung Beta-glucan 
và vitamin C cho 
tôm cá. Giúp tôm cá 
khỏe mạnh, tăng 
trưởng nhanh 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Sorbitol (min) 50.000mg/lít
Methionine (min) 20.000mg/lít
Lysine (min) 20.000mg/lít505 CHOLIVER 
Chất mang (nước cất) 
vừa đủ 1 lít 

Choliver giúp bổ gan, 
thận của tôm, cá. 
Giúp tôm, cá mau lớn

Độ ẩm (max) 12% 
Protein (min) 6% 
Vitamin C (min) 49.000mg 
Vitamin D3 (min) 60mg 
Canxi (trong CaSO4) 
(min - max) 

3.000 -
5.000mg 

Iron (trong FeSO4) 
(min - max) 

2.500-
2.700mg 

Zinc (trong ZnSO4) 
(min - max) 

2.500-
2.700mg 

Copper (trong CuSO4) 
(min - max) 

1.500 -
1.700mg 

Magnesium (trong 
MgSO4) (min - max) 

1.200 - 
1.300mg 

Sodium (trong NaCl) 
(min - max) 420 - 450mg

506 ANTI - 
HUMP 

Chất mang (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Cung cấp đạm, 
vitamin và khoáng 
chất thiết yếu giúp 
tôm, cá phát triển 
tốt. Chống stress, 
giúp cá lớn nhanh 

Ẩm độ (max) 12% 
Amylase (min) 1,3 x 106UI 
Protease (min) 1,5 x 105HUT

Cellulase (min) 0,9 x 
103CMCU 

507 MITA 
SUPERZYME

Chất mang (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Cung cấp các enzyme 
tiêu hóa, giúp tôm 
cá tiêu hóa tốt trong 
thức ăn. 
Giảm tiêu tốn thức 
ăn, giúp tôm cá luôn 
khỏe mạnh, tăng 
trọng nhanh, mau lớn 

Độ ẩm (max) 12% 
Vitamin B1 (min) 2.000mg 
Vitamin B2 (min) 7.500mg 
Vitamin B6 (min) 2.500mg 
Vitamin B12 (min) 10.000mcg 
Biotin (min) 250.000mcg 

508 MITA B 
COMPLEX 

Folic acid (min) 40mg 

Mita B-complex 
cung cấp vitamin 
nhóm B giúp cá mau 
lớn khỏe mạnh. 
Kích thích cá ăn 
nhiều, giảm tiêu tốn 
thức ăn 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Niacin (min) 600mg 
Panthothenate 
calcium (min) 500mg 

Chất mang (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Độ ẩm (max) 12% 
Protein (min) 10% 
Lipid (min) 2% 
Iron (trong FeSO4) 
(min-max) 

10.000 -
11.000mcg 

Copper (trong CuSO4) 
(min-max) 

10.000 -
11.000mcg 

Zinc (trong ZnSO4) 
(min-max) 

10.000 -
11.000mcg 

Canxi (trong 
CaHPO4) (min-max) 

1.300 -
1.400mg 

Bacillus subtilis (min) 109cfu/kg 
Saccharomyces 
cerevisiae (min) 109cfu/kg 

Lactobacillus 
acidophillus (min) 109cfu/kg 

Aspergillus oryzae 
(min) 109cfu/kg 

509 DIEALAC    
for fish 

Chất mang (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

DIEALAC for fish 
là dạng bột chứa 
nhiều chất đạm, 
chất béo, và khoáng 
chất thiết yếu đảm 
bảo cho quá trình 
sinh trưởng và phát 
triển của cá con, 
giúp cá hấp thu và 
chuyển hóa tốt các 
chất bổ dưỡng trong 
thức ăn. 
DIEALAC for fish 
giúp cá con mau lớn
 

Độ ẩm (max) 12% 
Vitamin A (min) 1.000.000IU
Vitamin D3 (min) 500.000IU 
Vitamin E (min) 3.000IU 
Bacillus subtilis (min) 3,2 x 108cfu/kg
Saccharomyces 
cerevisiae (min) 3,2 x 108cfu/kg

Lactobacillus 
acidophillus (min) 3,2 x 108cfu/kg

510 SKIP 

Chất mang (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Cung cấp vitamin 
A, D, E và các vi 
khuẩn có lợi giúp 
hỗ trợ tiêu hóa, cần 
thiết cho sự tăng 
trưởng và phát triển 
của tôm, cá. Giúp 
tôm, cá mau lớn. 
Phòng tránh các 
trường hợp tôm, cá 
kém ăn, gầy yếu... 
do thiếu vitamin A, 
D, E 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 
Công ty TNHH SX & TM Long Hùng 
Địa chỉ: 125/3 Dương Văn Dương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 0854446232; Fax: 0854446233 

Niacin (min) 250mg 
Inositol (min) 8.000mg 
Methionine (min) 20.000mg 
Vitamin C (min) 500mg 
Vitamin D (min) 120mg 
Vitamin B2 (min) 50mg 
Vitamin E (min)  6.000mg 
Sodium selenic (min) 18mg 

511 S - 350 

Dung môi (glycerin) 
vừa đủ  1 lít 

Bổ sung các chất 
dinh dưỡng cần 
thiết vào thức ăn 
cho tôm, cá. Giúp 
cho tôm, cá phát 
triển tốt, khỏe mạnh 
và tăng cường sức 
đề kháng 
 

Sorbitol (min) 250.000mg 
Inositol (min) 8.000mg 
Methionine (min) 20.000mg 
Vitamin A (min) 10.000UI 
Vitamin D (min) 120mg 
Vitamin B2 (min) 50mg 
Vitamin E (min)  6.000mg 
Sodium selenic (min) 18mg 

512 
 

SILAN 2 IN 1 
 

Dung môi (glycerin) 
vừa đủ  1 lít 

Bổ sung sorbitol, 
các vitamin, khoáng 
chất và acid amin 
vào thức ăn cho 
tôm, cá giúp cho 
tôm, cá phát triển 
tốt và khỏe mạnh 

Sorbitol (min) 250.000mg 
Inositol (min) 8.000mg 
Methionine (min) 20.000mg 
Vitamin B12 (min) 16mg 
Vitamin B6 (min) 120mg 
Vitamin B2 (min) 50mg 
Vitamin E (min)  6.000mg 
Sodium selenic (min) 18mg 

513 MAX - 9 

Dung môi (glycerin) 
vừa đủ  1 lít 

Bổ sung sorbitol, 
các vitamin, khoáng 
chất và acid amin 
vào thức ăn cho 
tôm, cá giúp cho 
tôm, cá phát triển 
tốt và khỏe mạnh 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Sorbitol (min) 250.000mg 
Inositol (min) 8.000mg 
Methionine (min) 20.000mg 
Vitamin B12 (min) 16mg 
Vitamin E (min) 6.000mg 
Sodium selenic (min) 18mg 

514 B - 52 
 

Dung môi (glycerin) 
vừa đủ  1 lít 

Bổ sung sorbitol, 
các vitamin, khoáng 
chất và acid amin 
vào thức ăn cho 
tôm, cá giúp cho 
tôm, cá phát triển 
tốt và khỏe mạnh 

Độ ẩm (max) 12% 
Lactobacillus 
sporogenes (min) 1,2 x 107cfu/g

Lactobacillus 
acidophilus (min) 1,1 x 107cfu/g

Protease (min) 4.500UI 
Amylase (min) 1.200UI 

515 PROZYM 

Chất đệm (đường 
glucose) vừa đủ 1kg 

Bổ sung các vi sinh 
vật và enzyme cần 
thiết cho quá trình 
tiêu hóa thức ăn cho 
tôm, cá. Giúp hỗ trợ 
quá trình tiêu hóa 
thức ăn  

Độ ẩm (max) 12% 
Ca(H2PO4) (min) 150.000mg 
CuSO4 (min) 3.000mg 
ZnSO4 (min) 1.000mg 
Al2O3 (min) 3.500mg 
MnSO4 (min) 4.500mg 
FeSO4 (min) 2.300mg 

516 SUPER 
CALCIUM E2

Chất mang (CaCO3) 
vừa đủ 1kg 

Bổ sung các khoáng 
chất cần thiết cho 
sự phát triển của 
tôm, cá. Giúp tôm, 
cá phát triển tốt 

Độ ẩm (max) 12% 
Niacin (min) 250mg 
Inositol (min) 8.000mg 
Methionine (min) 20.000mg 
Vitamin C (min) 500mg 
Vitamin D (min) 120mg 
Vitamin B2 (min) 50mg 
Vitamin E (min) 6.000mg 
Sodium selenic (min) 18mg 

517 BZ - 9 

Chất đệm (đường 
glucose) vừa đủ 1kg 

Bổ sung các chất 
dinh dưỡng cần 
thiết vào thức ăn 
cho tôm, cá. Giúp 
cho tôm, cá phát 
triển tốt, khỏe mạnh 
và tăng cường sức 
đề kháng 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Độ ẩm (max) 12% 
Sorbitol (min) 250.000mg 
Inositol (min) 8.000mg 
Methionine (min) 20.000mg 
Lysine (min) 10.000mg 
Vitamin C (min) 500mg 
Vitamin D (min) 120mg 
Vitamin B2 (min) 50mg 
Vitamin E (min) 6.000mg 
Sodium selenic (min) 18mg 

518 MIX ONE 

Chất đệm (đường 
glucose) vừa đủ 1kg 

Bổ sung sorbitol, 
các vitamin, khoáng 
chất và acid amin 
vào thức ăn cho 
tôm, cá giúp cho 
tôm, cá phát triển 
tốt và khỏe mạnh và 
tăng cường sức đề 
kháng 

Công ty TNHH ANH MỸ VN  
Địa chỉ: 31/3 Đặng Tất, phường. Vĩnh Hải, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  
Điện thoại: 0583544140         fax: 0583544140 

Sorbitol (min) 350g 
Methionine (min) 15g 
L-Lysine (min) 3g 
Betain (min) 2g 

519 AM GAN 

Dung môi (nước cất) 
vừa đủ 1 lít 

Giải độc gan, tăng 
cường chức năng 
gan. Bổ sung acid 
amin giúp tôm cá 
phát triển tốt 

Công ty TNHH thương mại dịch vụ và sản xuất Thụy Duy Thục 
Địa chỉ: số 15 Lê Hồng Phong, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, 
tỉnh Ninh Thuận 

Vitamin A (min) 2.500.000IU
Vitamin D3 (min) 15.000IU 
Vitamin E (min) 15.000IU 
Folic acid (min) 500mg 
D-Calcium 
pantothenate (min) 15g 

Thiamine HCL (min) 2g 
Riboflavin (min) 5g 
Pyridoxine HCL (min) 6g 
Protein (min) 450g 

520 AMIN 

Dextrose vừa đủ  1kg 

Bổ sung các dưỡng 
chất cần thiết cho sự 
sinh trưởng và phát 
triển của tôm, cá 
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Vitamin A (min) 2.700.000IU
Vitamin D3 (min) 17.000IU 
Vitamin E (min) 16.500IU 
Folic acid (min) 600mg 
D-Calcium 
pantothenate (min) 16g 

Thiamine HCL (min) 4g 
Riboflavin (min) 6g 
Pyridoxine HCL (min) 7g 
Protein (min) 470g 

521 AV 99 

Dextrose vừa đủ  1kg 

Bổ sung các dưỡng 
chất cần thiết cho sự 
sinh trưởng và phát 
triển của tôm, cá 

Vitamin A (min) 10.000.000 
IU/kg 

Vitamin D3 (min) 2.000.000 
IU/kg 

Vitamin B2 (min) 10.000mg/kg
Calcium pantothenate 
(min) 15.000mg/kg

DL-methionine (min) 10.000mg/kg
L-Lysine (min) 1.000mg/kg 
Folic acid (min) 10.000mg/kg

522 NUTRI VIT 

Dextrose vừa đủ  1kg 

Bổ sung vitamin và 
các dưỡng chất cần 
thiết cho sự sinh 
trưởng và phát triển 
của tôm, cá 

Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh Bảo Tín 
Địa chỉ: số 18 đường TMT 05 KP1, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP. Hồ 
Chí Minh 

Vitamin A (min) 2.500.000 IU
Vitamin D3 (min) 15.000IU 
Vitamin E (min) 15.000IU 
Folic acid (min) 500mg 
D-Calcium 
pantothenate (min) 15g 

Thiamine HCL (min) 2g 
Riboflavin (min) 5g 
Pyridoxine HCL (min) 6g 
Protein (min) 450g 

523 Max 10 

Dextrose vừa đủ  1kg 

Bổ sung các vitamin 
và các dưỡng chất 
cần thiết cho sự 
sinh trưởng và phát 
triển của tôm, cá 



 
 CÔNG BÁO/Số 533 + 534/Ngày 08-9-2013 23 
 
TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Vitamin A (min) 2.500.000 IU
Vitamin D3 (min) 15.000IU 
Vitamin E (min) 15.000IU 
Folic acid (min) 500mg 
D-Calcium 
pantothenate (min) 15g 

Thiamine HCL (min) 2g 
Riboflavin (min) 5g 
Protein (min) 450g 

524 Vip 100 

Dextrose vừa đủ  1kg 

Bổ sung các dưỡng 
chất cần thiết cho sự 
sinh trưởng và phát 
triển của tôm, cá 

Bacillus subtilis (min) 2 x 107cfu/kg 
Bacillus licheniformis 
(min) 2 x 107cfu/kg 

Lactobacillus 
acidophilus (min) 2 x 107cfu/kg 

Lactobacillus 
sporogenes (min) 1,5 x 107cfu/kg

Bacillus megaterium 
(min) 1,5 x 107cfu/kg

Saccharomyces 
cerevisiae (min) 1,5 x 107cfu/kg

Protease (min) 20.000IU/kg
Lipase (min) 5.000IU/kg 
Amylase (min) 20.000IU/kg

525 V-88 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Cung cấp hệ vi sinh 
vật có lợi cho 
đường ruột tôm, cá. 
Hỗ trợ tiêu hóa, 
giúp chuyển hóa 
thức ăn tốt 

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trúc Anh 
Địa chỉ: Công Điền - Vĩnh Trạch - Bạc Liêu 
Điện thoại: 0781.3980879           Fax: 0781.3980878 

Vitamin C (min) 10% 

526 TA-C TAT Chất mang (tinh bột) 
vừa đủ 1kg 

Bổ sung vitamin C 
vào thức ăn cho 
tôm, cá, tăng cường 
sức đề kháng, giảm 
stress. Giúp tôm 
khoẻ mạnh, tăng 
trưởng và phát triển 
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Calcium proteinate 
(min-max) 

100.000 -
150.000mg 

Phosphorus 
proteinate (min-max) 

100.000 -
150.000mg 

Selenium (Na2SeO3) 
min-max 

100.000 -
150.000mg 

Vitamin D3 (min) 500.000IU 
Vitamin A (min) 50.000IU 
Vitamin E (min) 50.000IU 
Vitamin B12 (min) 100mg 

527 Master-
Mineral 

Chất mang (tinh bột) 
vừa đủ 1kg 

Bổ sung khoáng 
chất canxi, photpho, 
selenium và vitamin 
A, D3, E, B12 thiết 
yếu vào khẩu phần 
thức ăn cho tôm, cá 

Betaglucan 1,3-1,6 
(min) 25% 

Protein (min) 30% 528 Master-
Glucan 

Chất mang (tinh bột) 
vừa đủ 1kg 

Bổ sung betaglucan 
vào thức ăn giúp 
tôm, cá tăng cường 
hệ miễn dịch. 
Bổ sung dinh dưỡng 
vào khẩu phần thức ăn

529 TA-Áo Bọc Tinh bột biến tính 
(Amylopectin) (min) 99% 

Dùng để bọc các 
loại thuốc, men tiêu 
hóa, khoáng và các 
loại vitamin... với 
thức ăn công nghiệp, 
tránh thất thoát khi 
tôm, cá ăn ở dưới 
nước ao nuôi 

Sorbitol (min) 180.000mg 
Methionine (min) 80.000mg 
Vitamin B1 (min) 5.000mg 
Vitamin C (min) 30.000mg 

530 TA-Gan.SBC 

Chất mang (tinh bột) 
vừa đủ 1kg 

Bổ sung vitamin và 
acid amin vào thức 
ăn cần thiết cho sự 
sinh trưởng và phát 
triển của tôm, cá 

Ca (CaHPO4) (min-
max) 

16.000 - 
16.280mg 531 TA-Calphos 

P (CaHPO4) (min-max) 8.000 - 
8.385mg 

Bổ sung các khoáng 
chất và vitamin D3 
cần thiết cho sự phát 
triển của tôm, cá. 
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Mg (MgSO4) (min-max) 750 - 800mg
Vitamin D3 (min) 80.000IU 

Chất mang (tinh bột) 
vừa đủ 1kg 

Giúp cân bằng nhu 
cầu dinh dưỡng hàng 
ngày cho tôm, cá. 
Giúp tôm, cá ăn 
nhiều, mau lớn 

Lactobacillus 
acidophilus (min) 1 x 108cfu/kg

Saccharomyces 
cerevisiae (min) 1 x 108cfu/kg532 Master-Food 

Phụ tá (bột cám gạo 
rang) vừa đủ 1kg 

Giúp tôm, cá tiêu 
hoá và hấp thu tối 
đa chất dinh dưỡng 

Protein (min) 30% 
Betaglucan 1,3-1,6 
(min) 12% 

533 Master-
Forever 

Đường lactose vừa đủ 1kg 

Bổ sung protein và 
betaglucan vào 
khẩu phần thức ăn 
trong nuôi trồng 
thủy sản. Giúp tôm, 
cá lớn nhanh 

Xylanase (min) 10.000.000IU
Protease (min) 2.000.000IU
Amylase (min) 50.000IU 
Phytase (min) 100.000IU 534 TA-Men XPA

Chất mang (tinh bột) 
vừa đủ 1kg 

Cung cấp các 
enzyme cần thiết 
cho tăng cường hoạt 
động của gan, kích 
thích trao đổi chất. 
Cung cấp enzyme 
giúp tôm, cá tiêu 
hóa tốt thức ăn 

Công ty TNHH TM-SX Mặt Trời Mọc 
Địa chỉ: 24D Bia Truyền Thống, KP6, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân,       
Thành phó Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 08.54287348           Fax: 08.54 2873487 

Bacillus subtilis 2 x 109cfu/kg
Lactobacillus lactic 1,5 x 109cfu/kg
Lactobacillus 
acidophillus  1,2 x 109cfu/kg

Lactobacillus 
sporogenes  1,2 x 109cfu/kg

Cellulase  500IU/kg 
Amylase 1.000IU/kg 
Protease  1.000IU/kg 

535 Anti-Good 

Lipase  500IU/kg 

Cung cấp hệ men vi 
sinh đường ruột và 
enzyme có lợi vào 
thức ăn cho tôm, cá. 
Giúp hấp thu tốt 
thức ăn, cân bằng 
hệ vi sinh đuờng 
ruột cho tôm, cá. 
Giúp tôm, cá sinh 
truởng, phát triển tốt 
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β - glucannase 800IU/kg 
Chất đệm (dextrose 
mono hydrate) vừa đủ 1kg 

Công ty TNHH DSM Nutritional Products Việt Nam 
Địa chỉ: Số 9, đường 14, KCN Việt Nam - Singapore II - A, huyện Tân Uyên, 
tỉnh Bình Dương 
Điện thoại: (0650) 2221 301- 305, Fax: (0650) 2221 300  

Độ ẩm (max) 4% 
Vitamin A (min) 900.000IU 
Vitamin D3 (min) 270.000IU 
Vitamin E (min) 16,200g/kg 
Vitamin K3(min) 0,720g/kg 
Vitamin B1 (min) 1,080g/kg 
Vitamin B2 (min) 1,800g/kg 
Vitamin B6 (min) 1,800g/kg 
Vitamin B12 (min) 0,002g/kg 
Biotin (min) 0,022g/kg 
Pantothenic acid (min) 5,400g/kg 
Folic acid (min) 0,360g/kg 
Niacin (min) 10,800g/kg 
Vitamin C (Stay C) 
(min) 22,500g/kg 

Sắt (FeSO4) (min - max) 7.200 - 
8.800mg/kg 

Đồng (CuSO4)       
(min - max) 

540 -
660mg/kg 

Mangan (MnO)     
(min - max) 

2.700 - 
3.300mg/kg 

Kẽm (ZnO) (min - max) 18.000 - 
22.000mg/kg

I-ốt (Ca(IO3)2)          
(min - max) 

360 - 
440mg/kg 

Selen (Na2SeO3) 
(min - max) 18 - 22mg/kg

536 RO 8283 - HH 
CA CO VAY - 
NO ANTIOX 

Magiê (MgO)            
(min - max) 

9.000 - 
11.000mg/kg

Bổ sung vitamin, 
khoáng cho cá có 
vảy 
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Inositol (min) 14,400g/kg 
Khoáng không tan 
trong HCl (max) 0,01% 

Chất đệm (bột trấu, 
bột sò) vừa đủ 1kg 

Vitamin A (min) 1.206.000IU
Vitamin D3 (min) 360.000IU 
Vitamin E (min) 18,000g/kg 
Vitamin K3 (min) 1,260g/kg 
Vitamin B1 (min) 1,800g/kg 
Vitamin B2 (min) 2,340g/kg 
Vitamin B6 (min) 1,710g/kg 
Vitamin B12 (min) 0,0025g/kg 
Biotin (min) 0,054g/kg 
Pantothenic acid (min) 6,660g/kg 
Folic acid (min) 0,666g/kg 
Niacin (min) 5,400g/kg 
Vitamin C (Stay C) 
(min) 25,740g/kg 

Sắt (FeSO4) (min - max) 9.000 - 
11.000mg/kg

Đồng (CuSO4)          
(min - max) 

900 - 
1.100mg/kg 

Mangan (MnO)     
(min - max) 

1.080 - 
1.820mg/kg 

Kẽm (ZnO) (min - max) 5.400 - 
6.600mg/kg 

Coban (CoCO3)     
(min - max) 

90 -
110mg/kg 

I-ốt (Ca(IO3)2)     
(min - max) 

108 - 
132mg/kg 

Selen (Na2SeO3) 
(min - max) 45 - 55mg/kg

Magiê (MgO)         
(min - max) 

3.600 - 
4.400mg/kg 

537 RO 5284-HH 
CA BASA 
TRA - NO 
ETHOXY 

Inositol (min) 10,800g/kg 

Bổ sung vitamin, 
khoáng cho cá có 
vảy 
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Khoaùng khoâng tan 
trong HCl (max) 0,01% 

Chất đệm (bột trấu, 
bột sò) vừa đủ 1kg 

Vitamin A (min) 2.800.000IU
Vitamin D3 (min) 500.000IU 
Vitamin E (min) 29,000g/kg 
Vitamin B2 (min) 3,800g/kg 
Pantothenic Acid (min) 14,000g/kg 
Khoáng không tan trong
HCl (cát sạn) (max) 0,01% 

538 VITAMIN 
VD611 

Chất đệm (bột trấu, 
bột sò) vừa đủ 1kg 

Bổ sung vitamin cho 
cá rô phi 

Vitamin A (min) 1.600.000IU
Vitamin D3 (min) 800.000IU 
Vitamin E (min) 30,000g/kg 
Vitamin K3 (min) 0,800g/kg 
Vitamin B1 (min) 1,200g/kg 
Vitamin B2 (min) 4,000g/kg 
Vitamin B6 (min) 2,400g/kg 
Vitamin B12 (min) 0,005g/kg 
Biotin (min) 0,050g/kg 
Pantothenic acid (min) 10,000g/kg 
Folic acid (min) 0,600g/kg 
Niacin (min) 12,000g/kg 
Vitamin C (Stay C) 
(min) 30,000g/kg 

Khoáng không tan trong
HCl (cát sạn) (max) 0,01% 

539 
VITAMIN 

PREMIX-NEW 
STANDARD 1

Chất đệm (bột trấu, 
bột sò) vừa đủ 1kg 

Bổ sung vitamin cho 
tôm sú 

Sắt (FeSO4) (min - max) 10.000 - 
14.000mg/kg

 
540 

MINERAL 
PREMIX-NEW 
STANDARD Đồng (CuSO4) (min - 

max) 
1.200 - 

1.400mg/kg 

Bổ sung khoáng cho 
tôm sú 
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Mangan (MnO)     
(min - max) 

6.000 - 
8.000mg/kg 

Kẽm (ZnO) (min - max) 54.000 - 
72.000mg/kg

Coban (CoCO3)     
(min - max) 

36 - 
44mg/kg 

I-ot (Ca(IO3)2)          
(min - max) 

240 - 
480mg/kg 

Selen (Na2SeO3) 
(min - max) 

80 - 
110mg/kg 

Khoáng không tan trong
HCl (cát sạn) (max) 0,01% 

Chất đệm (bột trấu, 
bột sò) vừa đủ 1kg 

Vitamin A (min) 2.800.000IU
Vitamin D3 (min) 500.000IU 
Vitamin E (min) 29,000g/kg 
Vitamin B2 (min) 3,800g/kg 
Pantothenic Acid (min) 14,000g/kg 
Khoáng không tan trong
HCl (cát sạn) (max) 0,01% 

541 
VITAMIN 

VD631 - NO 
ANTIOX 

Chất đệm (bột trấu, 
bột sò) vừa đủ 1kg 

Bổ sung vitamin cho 
cá tra 

Vitamin A (min) 2.800.000IU
Vitamin D3 (min) 500.000IU 
Vitamin E (min) 29,000g/kg 
Vitamin B2 (min) 3,800g/kg 
Pantothenic Acid (min) 14,000g/kg 
Khoáng không tan trong
HCl (cát sạn) (max) 0,01% 

542 
VITAMIN 

VD611 - NO 
ANTIOX 

Chất đệm (bột trấu, 
bột sò) vừa đủ 1kg 

Bổ sung vitamin cho 
cá rô phi 

Vitamin A (min) 1.201.000IU
Vitamin D3 (min) 301.000IU 
Vitamin E (min) 18,000g/kg 

543 RO 7183 - HH 
TOM 

STARTER - 
NO ETHOXY Vitamin K3 (min) 4,500g/kg 

Bổ sung vitamin, 
khoáng cho tôm sú 
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Vitamin B1 (min) 9,751g/kg 
Vitamin B2 (min) 6,750g/kg 
Vitamin B6 (min) 12,000g/kg 
Vitamin B12 (min) 0,005g/kg 
Biotin (min) 0,150 
Pantothenic acid (min) 18,000g/kg 
Folic acid (min) 1,500g/kg 
Niacin (min) 24,000g/kg 
Vitamin C (Stay C) 
(min) 40,500g/kg 

Sắt (FeSO4) (min - max) 600 -
734mg/kg 

Đồng (CuSO4) (min - 
max) 

5251 - 
6417mg/kg 

Mangan (MnO)     
(min - max) 

1800 - 
2200mg/kg 

Kẽm (ZnO) (min - max) 6000 - 
7334mg/kg 

Coban (CoCO3)     
(min - max) 

150 - 
184mg/kg 

I-ốt (Ca(IO3)2)             
(min - max) 

150 -
184mg/kg 

Selen (Na2SeO3) 
(min - max) 31 -37mg/kg

Betaine (min) 75,000g/kg 
Inositol (min) 45,000g/kg 
Khoáng không tan trong
HCl (cát sạn) (max) 0,01% 

Chất đệm (bột trấu, 
bột sò) vừa đủ 1kg 

Vitamin A (min) 3.200.000IU
Vitamin D3 (min) 800.000IU 

544 
 

ST SHRIMP 
PREMIX - 

NO ANTIOX 
Sắt (FeSO4) (min - max) 20.000 - 

24.000mg/kg

Bổ sung vitamin, 
khoáng cho tôm sú 
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Đồng (CuSO4)             
(min - max) 

12.000 -
14.400mg/kg

Khoáng không tan trong
HCl (cát sạn) (max) 0,01% 

Chất đệm (bột trấu, 
bột sò) vừa đủ 1kg 

Vitamin A (min) 1.600.000 IU
Vitamin D3 (min) 400.000 IU 

Sắt (FeSO4) (min - max) 12.000 -
14.400mg/kg

Đồng (CuSO4)           
(min - max) 

900 -
1.080mg/kg 

Khoáng không tan trong
HCl (cát sạn) (max) 0,01% 

 
545 

PANGA FISH 
SPECIAL 
PREMIX - 

NO ANTIOX 

Chất đệm (bột trấu, 
bột sò) vừa đủ 1kg 

Bổ sung vitamin, 
khoáng cho cá tra 

Vitamin A (min) 1.600.000IU
Vitamin D3 (min) 400IU 

Sắt (FeSO4) (min - max) 12.000 -
14.400mg/kg

Đồng (CuSO4)          
(min - max) 

900 - 
1.080mg/kg 

Khoáng không tan trong
HCl (cát sạn) (max) 0,01% 

546 
 

CC-PANGA 
FISH 

SPECIAL - 
PREMIX NO 

ANTIOX 

Chất đệm (bột trấu, 
bột sò) vừa đủ 1kg 

Bổ sung vitamin, 
khoáng cho cá da 
trơn 

Vitamin A (min) 2.700.000IU
Vitamin D3 (min) 540.000IU 
Vitamin E (min) 115,200g/kg 
Vitamin B2 (min) 16,560g/kg 
Pantothenic Acid (min) 27,000g/kg 
Khoáng không tan trong
HCl (cát sạn) (max) 0,01% 

 
547 

VITAMIN 
PREMIX 
(CODE: 

S168) - NO 
ANTIOX 

Chất đệm (bột trấu, 
bột sò) vừa đủ 1kg 

Bổ sung vitamin 
cho tôm sú 
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Vitamin A (min) 5.000.000IU
Vitamin D3 (min) 1.000.000IU
Vitamin K3 (min) 3,000g/kg 
Vitamin B1 (min) 40,000g/kg 
Khoáng không tan trong
HCl (cát sạn) (max) 0,01% 

548 
SCV7100 

FORMULA - 
NO ANTIOX 

Chất đệm (bột trấu, 
bột sò) vừa đủ 1kg 

Bổ sung vitamin cho 
tôm sú 

Vitamin E (min) 25,000g/kg 
Vitamin C (Stay C) 
(min) 30,000g/kg 

Khoáng không tan trong
HCl (cát sạn) (max) 0,01% 

549 
FCV5200 

FORMULA - 
NO ANTIOX 

Chất đệm (bột trấu, 
bột sò) vừa đủ 1kg 

Bổ sung vitamin cho 
cá tra 

Vitamin A (min) 2.000.000IU
Vitamin D3 (min) 400.000IU 
Vitamin K3(min) 1,500g/kg 
Vitamin B1 (min) 3,500g/kg 
Khoáng không tan trong
HCl (cát sạn) (max) 0,01% 

550 
 

FCV5100 
FORMULA - 
NO ANTIOX 

Chất đệm (bột trấu, 
bột sò) vừa đủ 1kg 

Bổ sung vitamin cho 
cá tra 

Astaxanthin (min) 10,000g/kg 
Khoáng không tan trong
HCl (cát sạn) (max) 0,01% 551 

CAROPHYL
L Pink 1% 
PREMIX - 

NO ANTIOX Chất đệm (bột trấu, 
bột sò) vừa đủ 1kg 

Bổ sung sắc tố cho 
tôm, cá 

Vitamin A (min) 2.000.000IU
Vitamin D3 (min) 680.000IU 

Sắt (FeSO4) (min - max) 28.000 - 
33.600mg/kg

552 TLA FISH 
PREMIX - 

NO ANTIOX 

Đồng (CuSO4)             
(min -max) 

24.000 - 
28.800mg/kg

Bổ sung vitamin, 
khoáng cho cá rô phi 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Khoáng không tan trong
HCl (cát sạn) (max) 0,01% 

Chất đệm (bột trấu, 
bột sò) vừa đủ 1kg 

Vitamin A (min) 3.000.000IU
Vitamin D3 (min) 850.000IU 
Vitamin E (min) 42,000g/kg 
Vitamin K3(min) 2,000g/kg 
Vitamin B1 (min) 5,000g/kg 
Vitamin B2 (min) 5,000g/kg 
Vitamin B6 (min) 4,000g/kg 
Vitamin B12 (min) 0,070g/kg 
Biotin (min) 0,120g/kg 
Pantothenic acid (min) 16,000g/kg 
Folic acid (min) 0,100g/kg 
Niacin (min) 16,000g/kg 
Vitamin C (Stay C) (min) 60,000g/kg 

Sắt (FeSO4) (min - max) 24.000 - 
28.800mg/kg

Đồng (CuSO4)             
(min - max) 

2.000 - 
2.400mg/kg 

Mangan (MnO)             
(min - max) 

8.000 - 
9.600mg/kg 

Kẽm (ZnO) (min - max) 12.000 - 
14.400mg/kg

Coban (CoCO3)      
(min - max) 

250 - 
300mg/kg 

I-ốt (Ca(IO3)2)           
(min - max) 

200 - 
240mg/kg 

Selen (Na2SeO3) 
(min - max) 

100 - 
120mg/kg 

Ma-giê (MgO)            
(min - max) 

8.000 - 
9.600mg/kg 

Inositol (min) 25,000g/kg 
Khoáng không tan trong
HCl (cát sạn) (max) 0,01% 

553 

BASA FISH 
PREMIX 

(SUPER) - 
NO ANTIOX 

Chất đệm (bột trấu, 
bột sò) vừa đủ 1kg 

Bổ sung vitamin, 
khoáng cho cá da 
trơn 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Vitamin A (min) 3.500.000IU
Vitamin D3 (min) 1.000.000IU
Vitamin E (min) 45,000g/kg 
Vitamin K3(min) 2,000g/kg 
Vitamin B1 (min)  4,000g/kg 
Vitamin B2 (min)  4,000g/kg 
Vitamin B6 (min)  4,500g/kg 
Vitamin B12 (min)  0,007g/kg 
Biotin (min) 0,100g/kg 
Pantothenic acid (min) 12,000g/kg 
Folic acid (min) 1,850g/kg 
Niacin (min) 15,000g/kg 
Vitamin C (Stay C) 
(min) 70,000g/kg 

Sắt (FeSO4) (min - max) 40.000 - 
48.000mg/kg

Đồng (CuSO4)     
(min - max) 

5.000 - 
6.000mg/kg 

Mangan (MnO)            
(min - max) 

5.000 - 
6.000mg/kg 

Kẽm (ZnO)                 
(min - max) 

15.000 -
18.000mg/kg

Coban (CoCO3)            
(min - max) 

300 - 
360mg/kg 

I-ốt (Ca(IO3)2)           
(min - max) 

400 - 
480mg/kg 

Selen (Na2SeO3) 
(min - max) 

125 -
150mg/kg 

Ma-giê (MgO)           
(min - max) 

12.000 - 
14.400mg/kg

Inositol (min) 25,000 g/kg 
Khoáng không tan trong
HCl (cát sạn) (max) 0,01% 

554 
 

BSA FISH 
YOUNG V1 - 
NO ANTIOX 

Chất đệm (bột trấu, 
bột sò) vừa đủ 1kg 

Bổ sung vitamin, 
khoáng cho cá da trơn 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Vitamin A (min) 2.800.000IU
Vitamin D3 (min) 400.000IU 

Sắt (FeSO4) (min - max) 20.000 - 
24.000mg/kg

Đồng (CuSO4)          
(min - max) 

1.200 - 
1.440mg/kg 

Khoáng không tan trong
HCl (cát sạn) (max) 0,01% 

555 

BSA FISH 
PREMIX - 
HIGH - NO 
ANTIOX 

Chất đệm (bột trấu, 
bột sò) vừa đủ 1kg 

Bổ sung vitamin, 
khoáng cho cá tra 

Vitamin A (min) 1.400.000IU
Vitamin D3 (min) 200.000IU 

Sắt (FeSO4) (min - max) 10.000 - 
12.000mg/kg

Đồng (CuSO4)           
(min - max) 

600- 
720mg/kg 

Khoáng không tan trong
HCl (cát sạn) (max) 0,01% 

556 
PANGA FISH 
1 PREMIX - 
NO ANTIOX 

Chất đệm (bột trấu, 
bột sò) vừa đủ 1kg 

Bổ sung vitamin, 
khoáng cho cá tra 

Vitamin A (min) 5.333.000IU
Vitamin D3 (min) 1.000.000IU

Sắt (FeSO4) (min - max) 20.000 -
24.000mg/kg

Đồng (CuSO4)          
(min - max) 

3.330 - 
3.996mg/kg 

Khoáng không tan trong
HCl (cát sạn) (max) 0,01% 

 
557 

ROVIMIX 
2030 - NO 
ANTIOX 

Chất đệm (bột trấu, 
bột sò) vừa đủ 1 kg 

Bổ sung vitamin, 
khoáng cho cá chẽm

Đồng (CuSO4)       
(min - max) 

3.150 - 
3.850mg/kg 558 MINERAL 

PREMIX 
(CODE S268) Mangan (MnO)            

(min - max) 
1.620 - 

1.980mg/kg 

Bổ sung khoáng cho 
tôm sú 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Kẽm (ZnO) (min - max) 9.522 - 
11.638mg/kg

Khoáng không tan 
trong HCl (max) 0,01% 

Chất đệm (bột trấu, 
bột sò) vừa đủ 1 kg 

Vitamin A (min) 900.000 IU 
Vitamin D3 (min) 270.000 IU 
Vitamin E (min) 16,200g/kg 
Vitamin K3 (min) 0,720g/kg 
Vitamin B1 (min)  1,080g/kg 
Vitamin B2 (min)  1,800g/kg 
Vitamin B6 (min)  1,800g/kg 
Vitamin B12 (min)  0,002g/kg 
Biotin (min) 0,022g/kg 
Pantothenic acid (min) 5,400g/kg 
Folic acid (min) 0,360g/kg 
Niacin (min) 10,800g/kg 
Vitamin C (Stay C) 
(min) 22,500g/kg 

Sắt (FeSO4) (min - max) 7.200 - 
8.800mg/kg 

Đồng (CuSO4)         
(min - max) 

540 -
660mg/kg 

Mangan (MnO)           
(min - max) 

2.700 - 
3.300mg/kg 

Kẽm (ZnO) (min - max) 18.000 - 
22.000mg/kg

I ốt (Ca(IO3)2)           
(min - max) 

360 - 
440mg/kg 

Selen (Na2SeO3) 
(min - max) 18 -22mg/kg

559 RO 8283 - HH 
CA CO VAY 

Ma-nhê (MgO)            
(min - max) 

9.000 - 
11.000mg/kg

Bổ sung vitamin, 
khoáng cho cá có vảy
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Inositol (min) 14,400 g/kg 
Khoáng không tan 
trong HCl (max) 0,01% 

Chất đệm (bột trấu, 
bột sò) vừa đủ 1 kg 

Ma-giê (MgO)          
(min - max) 

44.000 - 
52.800mg/kg

Kali (KCl) (min - max) 250.000 -
300.000mg/kg

Khoáng không tan 
trong HCl (max) 0,01% 

560 
ST 

MSUPPLEM
ENT 

Chất đệm (bột trấu, 
bột sò) vừa đủ 1kg 

Bổ sung khoáng cho 
tôm sú 

Vitamin A (min) 1.400.000IU
Vitamin D3 (min) 200.000IU 

Sắt (FeSO4) (min - max) 10.000 -
12.000mg/kg

Đồng (CuSO4)       
(min - max) 

600 - 
720mg/kg 

Khoáng không tan trong
HCl (cát sạn) (max) 0,01 % 

561 FISH 
PREMIX 

Chất đệm (bột trấu, 
bột sò) vừa đủ 1 kg 

Bổ sung vitamin, 
khoáng cho cá tra 

Vitamin A (min) 5.000.000IU
Vitamin D3 (min) 1.000.000IU
Vitamin K3(min) 3,000g/kg 
Vitamin B1 (min)  40,000g/kg 
Khoáng không tan trong
HCl (cát sạn) (max) 0,01% 

562 SCV7100 
FORMULA 

Chất đệm (bột trấu, 
bột sò) vừa đủ 1kg 

Bổ sung vitamin cho 
tôm sú 

Vitamin E (min) 25,000g/kg 
Vitamin C (Stay C) 
(min) 30,000g/kg 

 
 

563 
 

 
 

FCV5200 
FORMULA Khoáng không tan trong

HCl (cát sạn) (max) 0,01% 

Bổ sung vitamin 
cho cá tra 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Chất đệm (bột trấu, 
bột sò) vừa đủ 1kg 

Vitamin A (min) 400.000IU 
Vitamin D3 (min)  80.000IU 
Vitamin E (min) 4,000g/kg 
Khoáng không tan trong
HCl (cát sạn) (max) 0,01% 

564 
 

SHRIMP 
VITAMIN 3 

FLA 
Chất đệm (bột trấu, 
bột sò) vừa đủ 1kg 

Bổ sung vitamin cho 
tôm sú 

Vitamin A (min) 2.000.000IU
Vitamin D3 (min) 375.000IU 
Vitamin E (min) 25,000g/kg 

Sắt (FeSO4) (min - max) 5.000 - 
5.500mg/kg 

Mangan (MnO)           
(min - max) 

7.500 - 
8.000mg/kg 

Kẽm (ZnO) (min - max) 12.500 - 
13.000mg/kg

Khoáng không tan trong
HCl (cát sạn) (max) 0,01% 

565 
 

PREMIX 
FISH CODE 

150 - NO 
ANTIOX 

Chất đệm (bột trấu, 
bột sò) vừa đủ 1kg 

Bổ sung vitamin, 
khoáng cho cá da trơn

Vitamin A (min) 2.400.000IU
Vitamin K3 (min) 1,200g/kg 
Vitamin B1 (min)  3,600g/kg 
Vitamin B2 (min)  2,800g/kg 
Biotin (min) 0,040g/kg 
Pantothenic acid (min) 6,000g/kg 
Folic acid (min) 0,800g/kg 
Niacin (min) 16,000g/kg 

Sắt (FeSO4) (min - max) 20.000 - 
22.000mg/kg

566 VN-PREMIX 
CA 0,25% - 

NO ANTIOX 

Mangan (MnO)            
(min - max) 

8.000 - 
8.800mg/kg 

Bổ sung vitamin, 
khoáng cho cá da 
trơn 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Kẽm (ZnO) (min - max) 12.000 -
13.200mg/kg

Coban (CoCO3)           
(min - max) 4 - 4,4mg/kg

I-ốt (Ca(IO3)2)            
(min - max) 40 - 44mg/kg

Khoáng không tan trong
HCl (cát sạn) (max) 0,01% 

Chất đệm (bột trấu, 
bột sò) vừa đủ 1kg 

Vitamin A (min) 1.000.000IU
Vitamin D3 (min) 375.000IU 
Vitamin E (min) 30,000g/kg 

Sắt (FeSO4) (min - max) 5.000 - 
6.000mg/kg 

Mangan (MnO)           
(min - max) 

5.000 - 
6.000mg/kg 

Kẽm (ZnO) (min - max) 25.000 - 
26.000mg/kg

Khoáng không tan trong
HCl (cát sạn) (max) 0,01% 

567 

PREMIX 
SHRIMP 

CODE 151 - 
NO ANTIOX 

Chất đệm (bột trấu, 
bột sò) vừa đủ 1kg 

Bổ sung vitamin, 
khoáng cho tôm sú 

Vitamin A (min) 1.600.000IU
Vitamin D3 (min) 800.000IU 
Vitamin E (min) 30,000g/kg 
Vitamin K3(min) 0,800g/kg 
Vitamin B1 (min)  1,200g/kg 
Vitamin B2 (min)  4,000g/kg 
Vitamin B6 (min)  2,400g/kg 
Vitamin B12 (min)  0,005g/kg 
Biotin (min) 0,050g/kg 
Pantothenic acid (min) 10,000g/kg 

568 
 

VITAMIN 
PREMIX- NEW 
STANDARD 

1 - NO 
ANTIOX 

Folic acid (min) 0,600g/kg 

Bổ sung vitamin cho 
tôm sú 



 
40 CÔNG BÁO/Số 533 + 534/Ngày 08-9-2013 
  
TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Niacin (min) 12,000g/kg 
Vitamin C (Stay C) 
(min) 30,000g/kg 

Khoáng không tan trong
HCl (cát sạn) (max) 0,01% 

Chất đệm (bột trấu, 
bột sò) vừa đủ 1kg 

Astaxanthin (min) 100,000g/kg 
Khoáng không tan trong
HCl (cát sạn) (max) 0,01% 569 

CAROPHYL
L® Pink 10% - 

CWS Chất đệm (bột trấu, 
bột sò) vừa đủ 1kg 

Chất bổ sung sắc tố 
cho tôm, cá 

Công ty CP TM & DV Ngũ Thường 
Địa chỉ: 523/41 Lê Đức Thọ, P.16, Q. Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 0866.789.869         Fax: 0837.658.260 

Sorbitol (min) 100g 
Methionine (min) 450g 
Lysine (min) 300mg 
Betain (min) 2g 
Inostol (min) 15g 
Vitamin C (min) 20g 
Vitamin B12 (min) 3.000 UI 
Vitamin B1 (min) 500 UI 

570 ARMOUR 

Chất mang (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Tăng cường chức 
năng giải độc gan, 
bổ sung acid amin, 
Vitamin kích thích 
tiêu hóa, tăng khả 
năng hấp thụ và 
chuyển hóa thức ăn 
cho tôm cá. 
Tăng sức đề kháng, 
tăng tỷ lệ sống cho 
tôm cá 

Methionine (min) 100g 
Lysine (min) 50g 
Threonine (min) 20g 
Vitamin A (min) 8g 
Vitamin B12 (min) 30g 
Vitamin B1 (min) 10g 

571 AMINO 

Chất mang (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Bổ sung acid amin, 
vitamin kích thích 
tiêu hóa. 
Tăng cường khả 
năng hấp thụ và 
chuyển hóa thức ăn 
cho tôm cá 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 
Công ty TNHH Cát Biển Vàng 
Địa chỉ: tổ 7, Lư Cấm, Phường Ngọc Hiệp, Nha Trang, Khánh Hòa 
Điện thoại: 0583 589533  

Bacillus subtilic (min) 2 x 108cfu/g 
Saccharomyces 
cerevisiae (min) 2 x 108cfu/g 

Protease (min) 6.000UI 
Amylase (min) 9.000UI 
Cellulase (min) 3.000UI 
Pectinase (min) 14.000UI 

572 V - DIGEST 

Chất đệm (tinh bột) 
vừa đủ 1kg 

Cung cấp các vi 
sinh vật và enzyme 
trong đường ruột. 
Gia tăng khả năng 
chuyển hóa, hấp thụ 
các chất dinh dưỡng

Công ty TNHH SX TM & XNK PHẠM VƯƠNG  
Địa chỉ: 38/13/2B Gò Dầu, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh 
ĐT: 08.3847 1969            Fax: 08.3847 1969 

Calcium pantothenate 
(min) 28.000mg 

Phosphorus (min) 7.000mg 573 CALCI MILK

Vitamin D3 (min) 20.000UI 

Cung cấp Ca, P và 
Vitamin vào khẩu 
thức ăn hàng ngày 
cho tôm, cá 

Methionine (min) 115mg 
L-Lysine (min) 225mg 
Tryptophan (min) 50mg 
Leucine (min) 150mg 
Isoleucine (min) 45mg 
Phenylalanine (min) 50mg 
Threonine (min) 25mg 
Vitamin A (min) 10.000UI 
Vitamin D3 (min) 12.000UI 
Calcium pantothenate 
(min) 50mg 

574 
 

BIG GROW 
 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Bô sung vitamin và 
acid amin thiêt yếu 
vào thức ăn giúp 
tôm tiêu hóa tốt, 
tăng cường sức đề 
kháng, khỏe mạnh, 
phát triển tốt 

Bacillus subtilis (min) 2 x 108cfu/kg
Amylase (min) 2.000UI 
Protease (min) 1.500UI 
Cellulase (min) 1.000UI 
Pectinase (min) 1.000UI 575 STOP W  

Chất đệm (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Bổ sung vi sinh vật 
có lợi và enzyme 
vào thức ăn cho 
tôm, cá, giúp ổn 
định đường ruột, 
kích thích tiêu hóa, 
giúp hấp thu tốt 
thức ăn, tăng hiệu 
quả sử dụng thức ăn
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Methionine (min) 115mg 
L-Lysine (min) 225mg 
Tryptophan (min) 50mg 
Leucine (min) 150mg 
Isoleucine (min) 45mg 
Phenylalanine (min) 50mg 
Threonine (min) 25mg 
Vitamin A (min) 10.000UI 
Vitamin D3 (min) 15.000UI 
Calcium pantothenate 
(min) 50mg 

576 BRANER 

Chất đệm (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Bổ sung vitamin và 
acid amin thiết yếu 
vào thức ăn giúp 
tôm tiêu hóa tốt, 
tăng cường sức đề 
kháng, khỏe mạnh, 
phát triển tốt 

Công ty TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC VIỆT LINH  
Địa chỉ: 122/15/32 Bùi Tư Toàn, khu phố 3, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Tp HCM  
ĐT: 083 7525183           Fax: 083 7525183 

Sorbitol (min)  20% 
Lysine hydrochloride 
(min)  300mg 

Vitamin D3 (min)  600UI 
Vitamin E (min)  5.000UI 
Vitamin B1 (min)  5.000UI 
Vitamin B6 (min)  5.000UI 

577 LIVERTONIC

Nước tinh khiết vừa đủ 1 lít 

Bổ sung Sorbitol và 
vitamin vào khẩu 
phần ăn hàng ngày 
cho tôm, cá phát 
triển tốt 

Bacillus subtilis (min) 1 x 1010cfu 
Aspergillus oryzae 
(min) 1 x 1010cfu 

Lactobacilus 
acidophilus (min) 1,9 x 1010cfu

Saccharomyces 
cerevisiae (min) 1 x 1010cfu 

Protease (min) 3.500UI 
Amylase (min) 2.000UI 
Cellulase (min) 2.000UI 
Pectinase (min) 1.500UI 

578 EVOGEN 

Chất đệm (glucose) 
vừa đủ 1kg 

Cung cấp các vi 
sinh vật và enzyme 
có lợi cho hệ men 
tiêu hóa trong 
đường ruột nhằm 
gia tăng khả năng 
chuyển hóa các chất 
dinh dưỡng trong 
ruột giúp tôm, cá 
khỏe mạnh, phát 
triển tốt 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 
Công ty TNHH thủy sản Tâm Việt 
Địa chỉ: 363A/14 xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 0866838713 

Độ ẩm (max) 11% 
Sorbitol (min)  100g 
Methionine (min)  50g 
Niacin (min) 50g 
Inositol (min)  25g 
Vitamin B1 (min) 10g 
Vitamin B6 (min)  10g 

579 HIPOGAN 

Chất đệm (đường 
dextrose) vừa đủ 1kg 

Tăng cường chức 
năng gan, tăng khả 
năng chuyển hóa và 
hấp thụ chất dinh 
dưỡng cho tôm, cá. 
Tăng cường sức khỏe 
cho tôm, cá 

Sorbitol (min) 120g 
Inositol (min)  50g 
Choline (min)  25g 
Vitamin E (min)  3g 
Vitamin B1 (min)  10g 
Vitamin B6 (min)  10g 

570 G80 

Chất đệm (nước cất) 
vừa đủ 1 lít 

Bổ sung các acid 
amin và vitamin 
thiết yếu giúp tôm 
tăng trưởng nhanh 
Tăng khả năng hấp 
thụ dinh dưỡng 
Tăng cường sức khỏe 
cho tôm, cá 

Lactobacillus 
acidophilus (min) 2. x 108cfu 

Saccharomyces 
cerevisiae (min) 3.2 x 108cfu 

Protease (min) 5.000UI 
Lipase (min) 5.000UI 
Amylase (min) 55.000UI 
Celluase (min) 45.000UI 

581 DEGEST 
ONE 

Chất mang (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Tăng cường số 
lượng vi sinh vật có 
lợi trong đường ruột 
tôm, cá. 
Kích thích tiêu hóa, 
tăng khả năng hấp 
thụ thức ăn 

Vitamin C (min)  200g 

582 C-300 Chất đệm (đường 
dextrose) vừa đủ 1kg 

Bổ sung Vitamin C 
giúp tăng cường sức 
đề kháng cho tôm, 
cá. Chống sốc khi 
môi trường và thời 
tiết thay đổi 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 
Công ty TNHH Nam Long BIO 
ĐC: Số 56 D, Quang Trung, Khu phố 2, P. Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP. HCM 
Điện thoại: 08.62622226          Fax: 08.62622226 

Acid ascorbic (min) 350g 

583 UPSA - C 
Acid citric (min) 150g 

Bổ sung vitamin C 
vào thức ăn, tăng 
sức đề kháng cho 
tôm, cá. Giúp tôm, cá 
chống stress, chống 
sốc khi môi trường 
nuôi thay đổi 

Sorbitol 500g 
Methionine  150g 
Betaine 50g 
Vitamin E 150g 584 RI - LIVER  

Destrose vừa đủ  1kg 

Tăng cường và hỗ 
trợ chức năng giải 
độc của gan, bổ 
sung vitamin acid 
amin cần thiết cho 
sự tăng trưởng và 
phát triển của tôm 
cá, nâng cao hiệu 
quả sử dụng thức ăn

Saccharomyces 
cerevisiae (min) 2,2 x 109cfu 

Lactobacillus 
acidophilus (min) 2,2 x 109cfu 

Amylase (min) 150IU 
Protease (min) 100IU 

585 SUPER ZIM 

Destrose vừa đủ 1kg 

Cung cấp các 
enzyme và vi sinh 
vật có lợi, giúp tôm 
cá tiêu hóa thức ăn 
tốt hơn. Nâng cao 
khả năng hấp thụ 
thức ăn của tôm, cá 

Công ty TNHH MTV Thủy sản MIFA 
ĐC: số 66 đường D2A, KDC Nam Long, P. Phước Long B, Quận 9, TP. HCM 
Điện thoại: 08.37430567          Fax: 08.37430567 

Acid folic 11mg 
Vitamin B1 600mg 
Vitamin B6 700mg 
Biotin 2.000mg 
Viatmin E 700mg 
Vitamin A 600mg 
Vitamin D3 120mg  

586 FOLIC ONE 

Vitamin C 500mg 

Cung cấp các loại 
vitamin và acid 
amin thiết yếu cho 
tôm, cá. Giúp tôm, 
cá phát triển tốt 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Lysine 1.600mg 
Threonine 80mcg 
Methionine 70mcg 
Alanine 90mcg 
Glycine 1.000mcg 
Isoleucine 50mcg 
Arginine 90mcg 
Leucine 200mcg  
Histidine 14mcg 
Phenylalanine 10mcg  
Cystine 07mcg 
Serine 12mcg 
Dextrose vừa đủ 1kg 
Bacillus coagulans 0,5 x 107cfu 
Bacillus laevolacticus 0,8 x 107cfu 
Bacillus subtilis 1,5 x 107cfu 
Bacillus mesentericus 0,4 x 107cfu 
Bacillus polymyxa 1,2 x 107cfu 
Protease 100.000IU 
Amylase  800.000IU 
Lipase 25.000IU 

587 BIO BAC 01 

Dextrose vừa đủ 1kg  

Cung cấp các loại vi 
sinh vật có lợi trong 
khẩu phần ăn của 
tôm cá. Nâng cao 
hiệu quả sử dụng 
thức ăn 

Acid folic 20mg 
Vitamin C 3.000mg 
Vitamin K3 50mg 
Vitamin B1 20mg 
Vitamin B2 150mg 
Vitamin B12 50mg 
Vitamin A 720.000IU 
Vitamin D3 108.000IU  
Viatmin E 150IU 
Beta glucan 1.3-1.6 2.000mg  
Lysine  600mg  

588 PROVITA 

Methionine  1.000mg 

Cung cấp các loại 
vitamin và acid 
amin thiết yếu cho 
tôm, cá. Giúp tôm, 
cá phát triển tốt 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Sorbitol 3.000mg 
Betain  120mg 
Threonine  80mcg 
Alanine  90mcg 
Glycine  1.000mcg 
Isoleucine  50mcg 
Arginine  90mcg 
Leucine  200mcg 
Dextrose vừa đủ 1kg 
Bacillus coagulans 0,5 x 107cfu 
Bacillus laevolacticus 0,8 x 107cfu 
Bacillus subtilis 1,5 x 107cfu 
Bacillus mesentericus 0,4 x 107cfu 
Bacillus polymyxa 1,2 x 107cfu 
Protease 100.000IU 
Amylase  90.000IU 
Lipase 35.000IU 

589 SUPPER 
BAC 02 

Nước cất vừa đủ 1 lít 

Cung cấp các loại vi 
sinh có lợi trong 
khẩu phần ăn của 
tôm, cá. Nâng cao 
hiệu quả sử dụng 
thức ăn 

Betain 10.000mg 
Vitamin B1 600mg 
Vitamin B2 120mg 
Vitamin B6 700mg 
Vitamin D3 80mg 
Vitamin A 145mg 
Viatmin E 500mg 
Vitamin B12 50mg 
Vitamin B9 120mg 
Calcium lactase 12.000mg 
Disodium phosphate  90mcg 
Potassium chloride 90mcg 
Mangnesium sulfate 80mcg 
Ferrus sulfate 35mcg 

590 VITALET 450 

Copper sulfate 30mcg 

Cung cấp các loại 
vitamin và khoáng 
chất thiết yếu cho 
tôm, cá. Giúp tôm 
cá phát triển tốt 



 
 CÔNG BÁO/Số 533 + 534/Ngày 08-9-2013 47 
 
TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Sodium chloride 500mcg 
Zinc sulfate 25mcg 
Dextrose vừa đủ 1kg 
Vitamin C 1.000mg 
Beta glucan 1.3-1.6 1.950mg 
Lysine 600mg 
Methionine  1.000mg 
Sorbitol 3.000mg 
Inositol 50mg 
Threonine 80mcg 
Alanine  90mcg 
Glycine 1.000mcg 
Isoleucine 50mcg 
Arginine 90mcg 
Leucine 200mcg 
Vitamin E  700mg 
Vitamin A 600mg 
Vitamin D3 120mg 

591 BETAGLUCAN C 

Dextrose 1kg 

Cung cấp các loại 
axit amin và vitamin 
thiết yếu cho tôm, cá. 
Giúp tôm, cá phát 
triển tốt 

Lysine 10.000mg 
Methionine  20.000mg 
Sorbitol 70.000mg 
Inositol  20.000mg 
Biotin  2.000mg 
Betain  5.000mg 
Choline chloride 2.000mg 
Threonine  80mcg 
Alanine 90mcg 
Glycine 1.000mcg 
Isoleucine  50mcg 
Arginine  90mcg 
Leucine  200mcg 

592 AMINO 
MAX 

Histidine  14mcg 

Cung cấp các loại 
acid amin thiết yếu 
cho tôm, cá. Giúp 
tôm, cá phát triển tốt 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Phenylalanine  10mcg 
Cystine  07mcg 
Serine 12mcg 
Dung môi (nước cất) 
vừa đủ 1 lít 

Calcium lactase 12.000mg 
Disodium phosphate 90mcg 
Potassium chloride 90mcg 
Megnesium sulfate 80mcg 
Ferrus sulfate 35mcg 
Copper sulfate 30mcg 
Sodium chloride 500mcg 
Zinc sulfate 25mcg 

593 CALCIPHOS 

Dung môi (nước cất) 
vừa đủ 1 lít 

Cung cấp các loại 
khoáng chất cần 
thiết trong khẩu phần 
ăn của tôm, cá 

Protein thô 30% 
Protein tiêu hóa 25% 
Vitamin B1 120mg 
Vitamin B6 200mg 
Vitamin B12 100mg 
Vitamin B2 100mg 
Vitamin E 700mg 
Vitamin A 600mg 
Vitamin D3 120mg 
Vitamin C 500mg 
Lysine 1.600mg 
Threonine 80mcg 
Methionine 70mcg 
Alanine 90mcg 
Glycine 100mcg 
Isoleucine 50mcg 
Arginine 90mcg 
Leucine 200mg 

594 MAX B12 

Dextrose vừa đủ  1kg 

Cung cấp protein và 
các loại vitamin, 
acid amin thiết yếu 
cho tôm, cá. Giúp 
tôm, cá phát triển tốt 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 
Công ty TNHH SX- TM Bảo Minh Châu  
Địa chỉ: Ấp 4A Xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi, Tp Hồ Chí Minh 
Điện thoại: (08).22060468         Fax: (08).2969208 

FeSO4 (min) 3g 
MnSO4 (min) 2g 
ZnSO4 (min) 2,5g 
MgSO4 (min) 2,5g 
CuSO4 (min) 2,5g 

595 NERSAL-ONE

Chất đệm (nước cất) 987,5ml 

Bổ sung khoáng chất 
vào khẩu phần ăn 
cho tôm cá, giúp 
tôm cá phát triển tốt 

NaCl (min) 7g 
MnSO4 (min) 16g 
ZnSO4 (min) 8g 
CaHPO4 (min) 10g 

596 REDUE-
WHITE 

Chất đệm (dextrose) 959g 

Bổ sung khoáng 
chất vào khẩu phần 
ăn cho tôm cá, giúp 
tôm nhanh cứng vỏ 
và phát triển tốt 

FeSO4 (min) 3,2g 
MnSO4 (min) 2,2g 
ZnSO4 (min) 2,5g 
MgSO4 (min) 2,5g 
CuSO4 (min) 2,5g 

597 SUPER-CAL 

Chất đệm (dextrose) 987,1g 

Bổ sung khoáng 
chất vào khẩu phần 
ăn cho tôm cá, giúp 
tôm cá phát triển tốt 

Công ty TNHH TM thủy sản Thành Long 
Địa chỉ: 115 lô D, chung cư Gò Dầu 1, Gò Dầu, phường Tân Quý, quận Tân Phú, 
Tp Hồ Chí Minh 
 Điện thoại: 0854088352; Fax: 0835103236 

Taurin (min) 9.000mg 
Inositol (min) 2.500mg 
Niacine (min) 650mg 
Vitamin C (min) 1.000mg 
Vitamin B6 (min) 200mg 
Vitamin B12 (min)  15mg 

598 DR.RETIC 

Dung môi nước cất 
vừa đủ 1 lít 

Bổ sung các vitamin 
và các acid amin 
cần thiết vào khẩu 
phần thức ăn hàng 
ngày của tôm, cá. 
Giúp tôm, cá phát 
triển tốt 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 
Công ty TNHH công nghệ sinh học Bi Ô Vét 
Địa chỉ: 228/9 Nguyễn Thị Lắng, Ấp Phú Lợi, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, 
Tp. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 08. 379666077          Fax: 08 379666038 

Bacillus subtilis (min) 2 x 107cfu/g 
Lactobacillus 
acidophilus (min) 2 x 107cfu/g 

Lipase (min) 60UI/g 
Amylase (min) 200UI/g 
Protease (min) 60UI/g 

599 AQUALAC - FS

Chất đệm dextrose 1g 

Bổ sung men tiêu 
hóa và enzyme vào 
khẩu phần ăn cho 
tôm, cá. Giúp tôm, 
cá tiêu hóa tốt thức 
ăn, ăn nhiều, phát 
triển tốt 

Bacillus subtilis (min) 1,5 x 107cfu/g
Lactobacillus 
acidophilus (min) 2,5 x 106cfu/g

Saccharomyces 
cerevisiae (min) 4,6 x 106cfu/g

Lypase (min) 60UI/g 
Amylase (min) 60UI/g 
Protease (min) 60UI/g 

600 PRO AQ 

Chất đệm (đường 
lactose) 1g 

Bổ sung men tiêu 
hóa và enzyme vào 
khẩu phần ăn cho 
tôm, cá. Giúp tôm, 
cá tiêu hóa tốt thức 
ăn, ăn nhiều, ăn 
nhiều mau lớn 

2. Sản phẩm nhập khẩu 

TT Tên sản 
phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng Nhà sản 

xuất 
Công ty TNHH TM - DV An Huy 
Địa chỉ: 57-59 Ngô Thị Thu Minh, phường 2, quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 08.39907404         Fax: 08.38420788 

Dịch chiết từ cá dạng lỏng 
Độ ẩm (max) 55% 
Protein thô (min) 32% 

1 FISH 
SOLUBLE 

LIQUID 

Protein tiêu hóa 
(tính theo khối 
lượng Protein 
thô) (min) 

95,8% 

Chất dẫn dụ, 
bổ sung dưỡng 
chất trong thức 
ăn cho tôm, cá 

Coomarpes 
LTDA 

(Argentina)
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TT Tên sản 
phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng Nhà sản 

xuất 
Tro thô (max) 6% 
Béo tổng số (max) 10% 
Năng lượng trao 
đổi (ME) (min) 4,494Kcal/kg

Xơ thô (max) 0,1% 
Canxi 350ppm 
Phốt pho tổng số 0,66% 
Lysine tổng số 1,75% 
Methionine + 
Cystine tổng số 0,9% 

Độ ẩm (max) 55% 
Công ty TNHH Bách Thịnh 
Địa chỉ: 3.10 CC Thanh Niên - Phường 14 - Q. Tân Bình - TP. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: (08) 362675079 

Vitamin B1 (min) 1.080mg 
Vitamin B2 (min) 3.020mg 
Vitamin B6 (min) 2.300mg 
DL-Methionine 
(min) 5.050mg 

2 SUPER - 888 

Tinh bột vừa đủ 1kg 

Cung cấp vitamin 
và chất dinh 
dưỡng tốt nhất 
cho sự phát 
triển của tôm 
và cua 

WALLANCE 
PHARMA 

CEUTICAL 
Co., Ltd 
(Taiwan) 

Vitamin B1 (min) 1,3g 
Vitamin B2 (min) 2,7g 
Vitamin E (min) 0,8g 
Vitamin K3 (min) 0,4g 

3 M - 79 

Lactose vừa đủ  1kg 

Cung cấp các 
vitamin thiết 
yếu cho sự 
phát triển của 
tôm và cua. 
Tăng cường 
khả năng hấp 
thụ các chất 
dinh dưỡng 

WALLANCE 
PHARMA 

CEUTICAL 
Co., Ltd 
(Taiwan) 

Magnesium 
(MgSO4) (min-max)

236,5 -
530mg/l 

Iodine (KI)        
(min-max) 

68,6 -
80mg/l 

4 M - 80 

Sodium (NaCl), 
(min-max) 

198,8 -
430mg/l 

Cung cấp các 
tinh khoáng 
chất vi lượng 
giúp cho tôm, 
cua nhanh lột 
xác 

WALLANCE 
PHARMA 

CEUTICAL 
Co., Ltd 
(Taiwan) 
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TT Tên sản 
phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng Nhà sản 

xuất 
Copper (CuSO4), 
(min-max) 

66,5 -
260mg/l 

Calcium (CaHPO4), 
(min-max) 

188,8 -
700mg/l 

Zinc (ZnCl), 
(min-max) 

50 - 
240mg/l 

Nước cất vừa đủ 1 lit 
Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam 
Địa chỉ: Khu CN Bào Xéo - Xã Sông Trầu - Huyện Trảng Bom - Tỉnh Đồng Nai 
Điện thoại: (06) 13921502-09 

Vitamin C (min) 33,930g 
Vitamin A 500 (min) 1,2g 
Vitamin D3 500 
(min) 0,28g 

Vitamin E 50 (min) 0,18g 
Vitamin B1 (min) 0,05g 
Vitamin B2 (min) 0,1g 
Magnesium oxide 
(min - max) 

4,15 - 
4,565g 

Zinc oxide             
(min - max) 3-3,3g 

Manganese Sulfate 
(min - max) 1 - 1,1g 

Cobalt Sulfate 
(min - max) 3 - 3,3g 

Ferrous Sulfate 
(min - max) 3 - 3,3g 

5 BETAMIN 

Copper Sulfate 
(min - max) 3 - 3,3g 

Là sản phẩm 
chứa Vitamin 
và khoáng cần 
thiết để cung 
cấp cho tôm 
trong ao nuôi ở 
dạng bột mịn 
màu xanh nhạt 

Advance 
Pharma 

Co., Ltd, 
Thái Lan 

Magnesium oxide 
(min - max) 

10,2 - 
11,22g 

Ferrous sulfate 
(min - max) 

16,3 - 
17,93g 

Cobalt sulfate 
(min - max) 

15,7 - 
17,2g 

6 MINOMIX 

Potassium iodide 
(min - max) 

0,55 - 
0,605g 

Hỗn hợp khoáng 
chất dành cho 
tôm, cá cải thiện 
sự tăng trưởng 
và giúp tôm 
hoạt động tốt 

Advance 
Pharma 

Co., Ltd, 
Thái Lan 
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TT Tên sản 
phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng Nhà sản 

xuất 
Choline chloride 
(min - max) 4,8 - 5,28g 

Coloring and 
flavoring agent 
(min - max) 

0,16 - 
0,176g 

Bột gạo vừa đủ 1kg 
Công ty TNHH một thành viên APC 
Địa chỉ: 149/41 Hoàng Văn Thụ, Phường An Cư, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ 
Điện thoại: 07103.502499          Fax: 07102.918233 

Calcium  25,5% 
Phosphorus  12,75% 
Magnesium  6.000mg 
Potassium  100mg 
Sodium  5,90mg 
Sulphur  0,75% 
Chloride  22,87g 
Manganese  1.500mg 
Copper  1.200mg 
Cobalt  150mg 
Iron  1.500mg 
Zinc  9.600mg 
Iodine  325mg 
Selenium  10mg 
Molybdenum  0,00125mg 
Aluminium  1.500mg 
D.L. Methionine 2g 

7 Power Min 

L.Lysine 
Monohydrate 5g 

Power Min 
cung cấp 
khoáng chất 
cần thiết cho 
nuôi trồng 
thủy sản 

Neospark 
Drugs and 
Chemicals 

Private 
Limited 
(Ấn Độ) 

D.L. Methionine 2.000mg 
L.Lysine 
Monohydrate 5.000mg 

Copper Chelate 1.200mg 
Cobalt Chelate 200mg 
Magnesium  6.000mg 
Ferrous Chelate 1.500mg 

8 StarShrimp 

Zinc Chelate 9.600mg 

Bổ sung các 
dưỡng chất 
cần thiết vào 
thức ăn cho 
tôm, cá. giúp 
tôm, cá sinh 
trưỏng phát 
triển tốt hơn 

Neospark 
Drugs and 
Chemicals 

Private 
Limited 
(Ấn Độ) 
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TT Tên sản 
phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng Nhà sản 

xuất 
Selenium 10mg 
Aluminium 200mg 
Manganese 
Chelate 1.500mg 

Calcium  20% 
Phosphorus 12% 
Sodium 100mg 
Potassium 100mg 

Công ty TNHH một thành viên Provimi 
Địa chỉ: 238 Quốc lộ 1A, phường Tân Hiệp, Tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
Điện thoại: 0613 999 001; Fax: 0613884304 

9 Cholesterol 
XG 

Cholesterol GC 
(min) 80% 

Sử dụng như 
một phụ gia 
cho thức ăn 
tôm. 
Cholesterol là 
một phần tử 
thiết yếu cho 
sự tổng hợp 
của hormone 
giúp thay vỏ 

Dishman 
Netherlands 

B.V, the 
Netherlands 

(Hà Lan) 

10 Cholesterol 
SF 

Cholesterol GC 
(min) 91% 

Sử dụng như 
một phụ gia 
cho thức ăn 
tôm. 
Cholesterol là 
một phần tử 
thiết yếu cho 
sự tổng hợp 
của hormone 
giúp thay vỏ 

Dishman 
Netherlands 

B.V, the 
Netherlands 

(Hà Lan) 

Lysine HCl 18g 
DL methionine 10g 
Magnesium 
chloride 4g 

Choline chloride 58g 

11 Neomeriol 

Nước cất vừa đủ 1 lít 

Bổ sung axit 
amin, vitamin 
và khoáng cho 
tôm, cá 

Neolait 
SAS, 

France 



 
 CÔNG BÁO/Số 533 + 534/Ngày 08-9-2013 55 
 

TT Tên sản 
phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng Nhà sản 

xuất 
Công ty cổ phần VI NA TAI 
Địa chỉ: 282A đường Hòa Bình, phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 08 2247 7234; Fax: 08 626752551 

MnSO4 200mg 
ZnSO4 200mg 
CaSO4 2.500mg 
CuSO4 50mg 
FeSO4 100mg 
MgSO4 7.500mg 
K2SO4 2.500mg 
CoSO4 1mg 
CrSO4 1mg 

12 BIO - 
NOMIX 

Chất mang (nước 
cất) vừa đủ 1 lít 

Bổ sung khoáng 
chất cần thiết 
vào thức ăn cho 
tôm, cá 
 

Biovac 
Co.,LTD 

(Thái Lan) 
 

MnSO4 2.000mg 
ZnSO4 2.000mg 
CaSO4 5.000mg 
CuSO4 500mg 
FeSO4 1.000mg 
MgSO4 4.000mg 
KCl 2.000mg 
CoSO4 10mg 

13 BIOVAC 
BIO-CAL 

Chất mang       
(nước cất) vừa đủ 1 lít 

Bổ sung khoáng 
chất cần thiết 
vào thức ăn cho 
tôm, cá 

Biovac 
Co., LTD 
(Thái Lan) 

Vitamin C 30% 

14 BIOVAC 
BIO-C 

Chất đệm (dextrose 
monohydrate) 
vừa đủ 

1kg 

Bổ sung Vitamin 
C vào thức ăn 
tôm, cá 

Biovac 
Co., LTD 
(Thái Lan) 

Vitamin D3 30.000IU 
Vitamin E 1.800mg 
Vitamin B1 3.000mg 
Vitamin A 150.000IU 
Nicitinic acid 1.200mg 

15 SUPER-
STIM 

Folic acid 144mg 

Bổ sung vitamin 
cho thức ăn thủy 
sản 

Biovac 
Co., LTD 
(Thái Lan) 
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TT Tên sản 
phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng Nhà sản 

xuất 
Na2SeO3 9mg 
Methionine 3.000mg 
Choline 1.800mg 
Vitamin B6 3.000mg 
Vitamin K3 150mg 
Vitamin B2 2.400mg 
Vitamin B12 6mg 
Pantothenic acid 300mg 
Inosital 600mg 
Lysine 2.100mg 
Sidium Chloride 7.500mg 
KCl 600mg 
Chất mang 
(lactose) vừa đủ 1kg 

Vi sinh vật tổng số 1,0 x 1011 

cfu/kg 

Bacillus subtilis 1,0 x 1011 

cfu/kg 
Lactobacillus 
acidophilus 

1,0 x 105 

cfu/kg 
Saccharomyces 
cerevisiae 

1,0 x 103 

cfu/kg 
Amylase 10g 
Protease 10g 
Lipase 10g 

16 SUPER-
LUX 

Chất đệm (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Bổ sung các vi 
sinh vật, các 
enzyme có lợi 
cho thức ăn 
thủy sản 

Biovac 
Co., LTD 
(Thái Lan) 

Bacillus subtilis 1,0 x 1010 

cfu/kg 
Lactobacillus 
acidophilus 

1,0 x 108 

cfu/kg 
Saccharomyces 
cerevisiae 

1,0 x 103 

cfu/kg 

17 BIOVAC 
BIO-PRO 

Chất đệm (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Bổ sung các vi 
sinh vật có lợi 

Biovac 
Co., LTD 
(Thái Lan) 
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TT Tên sản 
phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng Nhà sản 

xuất 
Biotin 1,05mg 
Pantothenic acid 0,3mg 
Na2SeO3 0,21mg 
KI 0,3mg 
ZnSO4 3,94mg 
MnSO4 2,57mg 
FeSO4 0,51mg 
Vitamin A 195UI 
Vitamin E 1,5mg 
Vitamin B1 2,1mg 
Vitamin B6 0,08mg 
KCl 900mg 
CaSO4 210mg 
CuSO4 1.050mg 
MgSO4 750mg 
Lysine 2.010mg 
Vitamin D3 39UI 
Vitamin K 1,05mg 
Vitamin B2 0,396mg 
Vitamin B12 0,08mg 
Niacin 0,08mg 

18 SUPER-
VITO 

Chất đệm 
(dextrose) vừa đủ 1kg 

Bổ sung vitamin 
vào thức ăn 
cho tôm, cá 

Biovac 
Co., LTD 
(Thái Lan) 

Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nông nghiệp Thái Bình Dương 
Địa chỉ: A51, Khu Dân cư Ứng Thành, Ba Tơ, Phường 7, Quận 8, Tp HCM 
Điện thoại: 08-6298-7210; Fax: 08-6298-72012 

Protein thô (min) 21% 
Protein tiêu hóa 
(min)  19% 

Độ ẩm (max)  65% 
Béo (max) 5% 

19 ACTIPAL 
SHRIMP SL5 

Tro (max) 10% 

Mùi vị hấp dẫn, 
cung cấp hàm 
lượng protein 
tiêu hóa cao 
giúp tôm, cá 
hấp thụ thức 
ăn tốt và phát 
triển nhanh 

SPF 
DIANA 

CO., LTD 
(Thailan) 
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TT Tên sản 
phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng Nhà sản 

xuất 
Protein thô (min) 31% 
Protein tiêu hóa 
(min)   29% 

Độ ẩm (max) 53% 
Béo (max)  6% 20 ACTIPAL 

HC2 

Tro (max)  11% 

Mùi vị hấp 
dẫn, cung cấp 
hàm lượng 
protein tiêu 
hóa cao giúp 
tôm, cá hấp 
thụ thức ăn tốt 
và phát triển 
nhanh 

SPF 
DIANA 

CO., LTD 
(Thailan) 

 

Protein thô (min)  21% 
Protein tiêu hóa 
(min)  18,9% 

Độ ẩm (max)  65% 
Béo (max)  5% 

21 ACTIPAL 
FISH OL4 

Tro (max)  10% 

Mùi vị hấp 
dẫn, cung cấp 
hàm lượng 
protein tiêu hóa 
cao giúp tôm, 
cá hấp thụ thức 
ăn tốt và phát 
triển nhanh 

SPF 
DIANA 

CO., LTD 
(Thailan) 

 

Công ty TNHH TM & SX Dinh dưỡng Thú y Nam Long 
Địa chỉ liên hệ: 119 QL 13 cũ, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức - Tp. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: (84.8) - 37271405 - 37271038          Fax: (08) 37271030 

Lactic acid (min) 25g 
Citric acid (min) 15g 
Formic acid (min) 10g 
Phosphoric acid 
(min) 2g 

Tartaric acid (min) 15g 

22 ARGANOC
ID LIQUID 

Nước cất vừa đủ 100ml 

Tăng cường 
quá trình trao 
đổi chất. 
Giảm tiêu tốn 
thức ăn và sinh 
trưởng tốt 

Arosol 
Chemicals 
Pvt.Ltd. - 
Ấn Độ 

Ferrous Gluconate 
(min) 150mg 

Ferric Ammonium 
Citrate (min) 150mg 

Thiamine 
Hydrochloride (min) 5mg 

Riboflavine (min) 5mg 
Niacinamide (min) 50mg 

23 AROLIV 
DS SYRUP 

Calcium Lactate 
(min) 250mg 

Bổ sung các 
vitamin vào 
thức ăn nhằm 
hỗ trợ chức 
năng gan. 
Nâng cao sức 
đề kháng 

Arosol 
Chemicals 
Pvt.Ltd. - 
Ấn Độ 
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TT Tên sản 
phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng Nhà sản 

xuất 
Cyanocobalamin 
(min) 15mcg 

Nước cất vừa đủ 30ml 
Sodium chloride 
(min)  0.9g 

Potassium chloride 
(min)  0.5g 

Sodium bicarbonate
(min)  1.0g 

Sodium citrate (min) 1.0g 
Lactobacillus 
sporogenes (min) 2,7 x 105cfu

24 ELECTROFED 
POWDER 

Chất đệm 
(dextrose) vừa đủ 100g 

Tăng trưởng 
nhanh, sức sống 
tốt. 
Năng suất cao 
hơn trong các 
điều kiện stress. 
Tăng cường 
sức khỏe và 
sức đề kháng. 
Giảm tỷ lệ chết 

Arosol 
Chemicals 
Pvt.Ltd. - 
Ấn Độ 

Polyethoxylated 
ascorbic acid (min) 400g 

25 
BIO - C 

COMPLEX 
LIQUID  Nước cất vừa đủ  1 lít 

Tăng cường sức 
khỏe và sức đề 
kháng. 
Ngăn chặn tình 
trạng thiếu 
vitamin C 

Arosol 
Chemicals 
Pvt.Ltd. - 
Ấn Độ 

Glucomannoprotein
(min) 30g 

26 IMMUGRO
W LIQUID  

Nước cất vừa đủ  100ml 

Gia tăng sản 
lượng và sức 
tăng trưởng. 
Hỗ trợ chức 
năng gan. Tăng 
cường sức khỏe 
và tỷ lệ sống 

Arosol 
Chemicals 
Pvt.Ltd. - 
Ấn Độ 

Calcium (min) 1.800mg 
Phosphorus (min) 925mg 
Vitamin A (min) 80.000IU 
Vitamin D3 (min) 8.000IU 
Vitamin B12 (min) 150mcg 
Vitamin E (min) 50mg 
Vitamin H (Biotin) 
(min) 5mg 

Carbohydrate (min) 40.000IU 

27 NOVACAL - D 
STRONG 

Dung môi (nước 
cất) vừa đủ 1 lít 

Ngăn chặn các 
triệu chứng 
thiếu can-xi và 
photpho, đáp 
ứng yêu cầu 
bổ sung thêm 
can-xi trong 
quá trình lột xác 
và phòng ngừa 
mềm vỏ ở tôm 

Baader Schulz
Laboratories -

Ấn Độ 
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TT Tên sản 
phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng Nhà sản 

xuất 
Vitamin A (min) 2.500.000IU
Vitamin D3 500.000IU 
Vitamin E 3,75g 
Vitamin B1 3,5g 
Vitamin B2 4g 
Vitamin B6 2g 
Vitamin B12 10mg 
Calcium 
Pantothenate 15g 

Vitamin K3 250mg 
Choline Chloride 400mg 
DL-Methionine 5g 
L-lysine 2,5g 
Histidine 900mg 
Arginine 450mg 
Aspartic Acid 1,45g 
Threonine 500mg 
Serine 680mg 
Glutamic Acid 1,16g 
Proline 510mg 
Glycine 575mg 
Alanine 875mg 
Cystine 150mg 
Valine 1,1g 
Leucine 1,5g 
Isoleucine 125mg 
Tyrosine 340mg 
Phenylalanine 810mg 
Tryptophan 75mg 
Biotin 2mg 
Inositol 2,5mg 

28 AVITONIC 

Dung môi (nước 
cất) vừa đủ 1 lít 

Bổ sung vitamin 
cho tôm, cá. 
Sự phối hợp 
của vitamin 
nhóm B với L-
Lysine, Choline 
Chloride sẽ 
làm giảm tiêu 
tốn thức ăn, 
tăng sức tăng 
trưởng, chống 
stress, nâng cao 
sức đề kháng. 
Tăng cường sức 
khỏe cho tôm, 
cá 

Baader 
Schulz 

Laboratories 
(Ấn Độ) 
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TT Tên sản 
phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng Nhà sản 

xuất 
Vitamin B2 (min) 2mg 
Vitamin B6 (min) 0,62mg 
Vitamin B12 (min) 6,25mcg 
D-Panthenol (min) 1,25mg 
Niacinamide (min) 37,5mg 
DL - Methionine 
(min) 5mg 

L-Lysine (min) 5mg 
Choline Chloride 
(min) 5mg 

29 SPECTROP
LEX - 5 X 

Dung môi (nước 
cất) vừa đủ 1ml 

Bổ sung vitamin 
cho tôm, cá. 
Sự phối hợp 
của vitamin 
nhóm B với L-
Lysine, Choline 
Chloride & 
DL-Methionine 
sẽ làm giảm tiêu 
tốn thức ăn, 
tăng sức tăng 
trưởng, chống 
stress. Nâng cao 
quá trình trao 
đổi chất 

Baader 
Schulz 

Laboratories - 
Ấn Độ 

Sodium 
Bicarbonate (min) 180g 

Potassium 
Chloride (min)  100g 

Sodium Chloride 
(min)  50g 

Sodium Citrate (min) 75g 
Magnesium 
Sulphate (min)  14g 

Sodium Di-hyrogen 
phosphate (min)  20g 

Di-sodium 
hydrogen 
phosphate (min)  

20g 

Vitamin C (min)  25g 
Calcium Lactate 
(min)  16g 

Lactobacillus 
acidophilus (min) 

3000 x 
106cfu 

30 SPECTRO-
LYTE 

Chất mang 
(maltodextrine, 
lactose) vừa đủ  

1kg 

Giảm stress 
trong quá trình 
vận chuyển, sinh 
sản. 
Giảm tỷ lệ chết. 
Cung cấp chất 
điện phân trong 
các trường hợp 
bị phân lỏng, 
stress do nhiệt 
độ cao 

Baader 
Schulz 

Laboratories - 
Ấn Độ 
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TT Tên sản 
phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng Nhà sản 

xuất 
Công ty TNHH MTV TM quốc tế Biển Xanh 
Địa chỉ: A51, khu dân cư Ứng Thành, Ba Tơ, phường 7, quận 8, Tp Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 0862987210; Fax: 08629872012 

Protein thô (min) 27% 
Độ ẩm (min) 54% 
Béo (min) 6% 
Tro (min) 2,5% 31 

ALASKA 
SALMON 
PROTEIN 

CONCENT
RATE Chất mang 

(glucose) vừa đủ 1 lít 

Tăng mùi vị 
hấp dẫn của thức 
ăn, bổ sung 
protein và dầu từ 
cá biển vào thức 
ăn giúp tôm, cá 
tăng trọng nhanh 

ALASKA 
PROTEIN 

RECOVER, 
LLC Mỹ 

Văn phòng đại diện Trouw Nutrition Hifeed B.V. tại Tp. Hồ Chí Minh 
Địa chỉ: Phòng G4, số 06 Phùng Khắc Hoan, P. Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 08 38272039; Fax: 08 38251997 

Vitamin A 1.900.000IU
Vitamin D3 712.500IU 
Vitamin E 23.750mg 
Vitamin B1 9.500mg 
Vitamin B2 8.312,50mg
Vitamin B6 9.500mg 
Vitamin B12 4,75mg 
Vitamin H2 (Biotin) 237,50mg 
Vitamin K3 4.750mg 
Vitamin C 47.500mg 
Calcium-d-
pantothenate 28.500mg 

Nicotinic Acid 16.625mg 
Folic Acid 1.187,50mg
Inositol 64.125mg 

32 

Trouw 
Nutrition 
Vitamin 

Premix 528 

Chất mang (Cám 
mì và Calcium 
carbonate) vừa đủ

1kg 

Hỗn hợp Vitamin 
dùng trong thức 
ăn thủy sản 

PT Trouw 
Nutrition 
Indonesia 

Vitamin A 1.266.666,67 
IU 

Vitamin D3 475.000IU 

33 Vilect XP 

Vitamin E 23.750mg 

Hỗn hợp 
Vitamin dùng 
trong thức ăn 
thủy sản 

PT Trouw 
Nutrition 
Indonesia 
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TT Tên sản 
phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng Nhà sản 

xuất 
Vitamin B1 2.533,33mg
Vitamin B2 5.066,67mg
Vitamin B6 5.066,67mg
Vitamin B12 7,60mg 
Vitamin H2 (Biotin) 44,33mg 
Vitamin K3 1.583,33mg
Vitamin C 31.666,67mg
Calcium-d-
pantothenate 15.200mg 

Nicotinic Acid 19.000mg 
Folic Acid 950mg 
Inositol  47.500mg 
Chất mang (cám 
mì) vừa đủ 1kg 

Công ty TNHH Sinh học Nam Việt 
Địa chỉ: 564/25 Hương Lộ 2 - P.Bình Trị Đông - Quận Bình Tân - Tp Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 08 38170566          Fax: 08 38170566 

Calcium Sulphate 300g 
Phosphorous 
Sulphate 90g 

Magnesium 
Sulphate 100g 

Iodine Sulphate 500mg 
Iron Sulphate 6g 
Zinc Sulphate 104g 
Copper Sulphate 500mg 
Cobalt Sulphate 200mg 
Manganese 
Sulphate 208g 

Sodium Sulphate 2g 
Potassium Sulphate 100g 
Alunium Sulphate 150mg 

34 SOIL-
RECHARGER 

Chất đệm 
(CaCO3) vừa đủ 1kg 

Cung cấp các 
khoáng chất 
cần thiết yếu 
cho tôm, giúp 
tôm lột xác 
nhanh, mau 
cứng vỏ sau 
khi lột xác và 
phát triển nhanh 

Advanced 
Aqua Bio 

Technologies 
(Ấn Độ) 
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TT Tên sản 
phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng Nhà sản 

xuất 
Công ty TNHH thuơng mại - dịch vụ Thái Sinh 
ĐC: 35/16 Lê Bình, Phuờng 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 
ĐT: 08.62525233          Fax: 08.62525522 

NaCl 1.000mg
P2O5 40mg 
MgSO4 600mg 
KCl 250mg 
ZnSO4 50mg 
FeSO4 40mg 
MnSO4 400mg 

35 Miner Salt 

CuSO4 30mg 

Cung cấp 
khoáng chất 
cần thiết từ 
thiên nhiên 
cho tôm. Kích 
thích quá trình 
tôm lột vỏ của 
tôm 

K.C.S 
Pharmatic 
Co.,Ltd 

(Thái Lan) 

Lecithin 124g 

36 New Brand Dịch đạm trích từ 
cá vừa đủ 1kg 

Bao bọc thức 
ăn, làm cho 
thức ăn có mùi 
thơm hấp dẫn, 
kích thích tôm 
ăn nhiều 

K.C.S 
Pharmatic 
Co.,Ltd 

(Thái Lan) 

Calcium lactate 500g 
Sodium dihydrogen 
phosphate 

300g 

Sodium chloride 150g 
37 Marine 

Mineral 
Magnesium 
sulphate 50g 

Cung cấp 
khoáng chất 
cần thiết cho 
tôm. Kích 
thích quá trình 
lột vỏ của tôm 

Suyada 
Science of 
Biology 
Co.,Ltd 

(Thái Lan) 

Vitamin B1 5.000mg 
Vitamin B2 600mg 
Vitamin B6 700mg 
Glycine 10.000mg 
Lysine 20.000mg 
Methionine 15.000mg 

38 Double-
Guard 

Choline chloride 20.000mg 

Bổ sung các 
vitamin và 
acid amin thiết 
yếu. Giúp tôm 
khỏe mạnh, 
tăng truởng tốt 

Suthin 
Products 

Farm  
(Thái Lan) 

Vitamin A 800.000UI 
Vitamin D3  160.000UI 
Vitamin E  6.000mg 
Vitamin B1  4.000mg 
Vitamin B2  3.200mg 

39 STAR VIT 

Vitamin B6  4.000mg 

Bổ sung các 
vitamin và 
acid amin thiết 
yếu. Giúp tôm 
khỏe mạnh, 
phát triển tốt 

K.C.S 
Pharmatic 
Co., LTD 
Thái Lan 
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TT Tên sản 
phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng Nhà sản 

xuất 
Vitamin B12  1,6mg 
Methionine  20.000mg 
Lysine  10.000mg 
Glycine  5.000mg 
Choline  32.000mg 
Threonine  5.000mg 
Betaine  500g 
Vitamin B1  5.000mg 
Vitamin B6  12.500mg 
Inosital 25.000mg 
Niacin  20.000mg 
FeSO4 5.000mg 

40 
STAR 
LIVE 

(dạng bột) 

ZnSO4 5.000mg 

Bổ sung vitamin 
và khoáng chất 
cho tôm, giúp 
tôm mau lớn, 
phát triển tốt 

K.C.S 
Pharmatic 
Co., LTD 
Thái Lan 

Betaine  500g 
Vitamin B1  5.000mg 
Vitamin B6  12.500mg 
Inosital 25.000mg 
Niacin  20.000mg 
FeSO4 5.000mg 

41 

STAR 
LIVE 

(dạng dung 
dịch) 

ZnSO4 5.000mg 

Bổ sung vitamin 
và khoáng chất 
cho tôm, giúp 
tôm mau lớn, 
phát triển tốt 

K.C.S 
Pharmatic 
Co., LTD 
Thái Lan 

Vitamin B1  200mg 
Vitamin B5 200mg 42 VITAFIN 

(dạng bột) 
Vitamin B6 200mg 

Cung cấp vitamin 
cần thiết cho tôm 

Suthin 
Products 

Farm Thái 
Lan 

Vitamin B1  200mg 
Vitamin B5 200mg 43 

VITAFIN 
(dạng dung 

dịch) Vitamin B6 200mg 

Cung cấp vitamin 
cần thiết cho tôm 

Suthin 
Products 

Farm Thái 
Lan 

Sodium chloride 1.000mg 
Manganese 
sulphate 400mg 

Magnesium 
sulphate 600mg 

44 MINER 
SALT 

Potassium 
chloride 60mg 

Cung cấp 
khoáng chất 
cần thiết cho 
sự phát triển 
của tôm 

K.C.S 
Pharmatic 
Co., LTD 
Thái Lan 
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TT Tên sản 
phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng Nhà sản 

xuất 
Zinc sulphate 50mg 
Iron sulphate 40mg 
Phosphorus oxyt 40mg 
Copper sulphate 30mg 
Glycine 50.000mg 
Lysine  9.000mg 
Threonine  10.000mg 45 EMTIC 

Methionine  20.000mg 

Bổ sung các 
acid amin thiết 
yếu. Giúp tôm 
khỏe mạnh, tăng 
trưởng tốt 

Suthin 
Products 

Farm Thái 
Lan 

Sodium chloride 1.000mg 
Magnesium 
sulphate 600mg 46 

ADAMINER 
(dạng dung 

dịch) Manganese 
sulphate 400mg 

Cung cấp 
khoáng cần thiết 
cho tôm 

Suthin 
Products 

Farm Thái 
Lan 

Sodium chloride 1.000mg 
Magnesium 
sulphate 600mg 47 ADAMINER 

(dạng bột) 
Manganese 
sulphate 400mg 

Cung cấp 
khoáng cần thiết 
cho tôm 

Suthin 
Products 

Farm Thái 
Lan 

Vitamin B1  350mg 
Vitamin B2 400mg 48 AMIX 
Vitamin B6 520mg 

Bổ sung vitamin, 
giúp tôm khỏe 
mạnh, phát triển 
tốt 

K.C.S 
Pharmatic 
Co., LTD 
Thái Lan 

Công ty TNHH Tân Sao Á 
Địa chỉ: 97 Phạm Văn Sáng, Ấp 2, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn,  
TP. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 08.3590 1145        Fax: 08.35901147 

Protein thô (min) 55% 
Độ ẩm (max) 10% 

49 Feed Yeast 
Powder 

 
Bột ngũ cốc (max) 

 
35% 

Nguyên liệu 
sản xuất thức 
ăn thủy sản, 
giúp thay thế 
một phần nguồn 
protein giá trị 
cao và cải thiện 
hiệu quả sử 
dụng thức ăn 

Bevenovo 
Co.,Ltd 
(Trung 
Quốc) 
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TT Tên sản 
phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng Nhà sản 

xuất 
Công ty TNHH thương mại dịch vụ thủy sản Minh Phát 
Địa chỉ: 28 A đường số 7, phường 17, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 08 62717209          Fax: 08 62890437 

Vitamin B1 5.000mg 
Vitamin B6 5.000mg 
Nicotinic acid 5.000mg 
Lysine 1.400mg 
Histidine 900mg 
Arginine 5.300mg 
Aspartic acid 6.000mg 
Threonine 4.000mg 
Serine 11.000mg 
Glutamic acid 9.000mg 
Proline 9.500mg 
Glycine 7.000mg 
Alanine 4.000mg 
Cystine 1.200mg 
Valine 4.800mg 
Methionine 400mg 
Isoleucine 2.500mg 
Leucine 6.000mg 
Tyrosine 1.000mg 
Phenylalanine 4.200mg 

50 Super Grow 

Chất mang 
(Propylene glycol) 
vừa đủ 

1kg 

Bổ sung Vitamin 
và amino acid 
cầm thiết cho 
tôm, cá. Giúp 
tôm cá phát 
triển và tăng 
trọng 

Megamart 
Co., Ltd 

(Thái Lan) 

Bacillus subtilis 1,0 x 109cfu/g
Lactobacillus 
acidophilus 1,0 x 109cfu/g

Saccharomyces 
cerevisiae 1,0 x 109cfu/g

Bacillus 
licheniformis 0,5 x 109cfu/g

51 Stop Toxin 

Chất mang (nước 
cất và acid lactic) 
vừa đủ 

1 lít 

Bổ sung probiotic 
cho tôm tất cả 
các giai đoạn. 
Giúp tôm tăng 
trưởng trên điều 
kiện bình thường 

Megamart 
Co., Ltd 

(Thái Lan) 
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TT Tên sản 
phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng Nhà sản 

xuất 
Vitamin A 500.000IU 
Vitamin D 100.000IU 
Vitamin E 1.200mg 
Vitamin K3 500mg 
Vitamin B1 10.000mg 
Vitamin B2 10.000mg 
Vitamin B6 10.000mg 
Vitamin B12 20mg 
Vitamin C 2.100mg 
Pantothenic Acid 1.000mg 
Folic Acid 60mg 
Niacin 1.200mg 
Lysine 12.000mg 
Methionine 10.000mg 
Arginie 2.200mg 
Threonine 1.600mg 
Serine 4.300mg 
Glutamic Acid 3.400mg 
Valine 1.800mg 
Isoleucine 1.200mg 
Leucine 2.200mg 
Potassium Chloride 2.000mg 
Sodium Chloride 15.000mg 

52 Bio 
Antistress 

Chất mang 
(propylene glycol) 
vừa đủ 

1 lít 

Bổ sung Vitamin 
và amino acid 
cầm thiết cho 
tôm, cá. Giúp 
tôm cá phát 
triển và tăng 
trọng 

Megamart 
Co., Ltd 

(Thái Lan) 

Công ty TNHH Đồng Đại 
Địa chỉ: 9/142 Đường 30/4, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ 
Điện thoại: 07106.292.086 

Vitamin A 1.000.000IU
Vitamin E 1.100mg 
Vitamin B1 500mg 
Vitamin B2 2.000mg 
P2O5 40.000mg 

53 Rivcare 

Ca (H2PO4)2 50.000mg 

Bổ sung vitamin 
và các loại 
khoáng chất cần 
thiết cho sự sinh 
trưởng và phát 
triển của tôm, cá 

World 
Pyramid 
Co.,Ltd  

(Thailand) 
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TT Tên sản 
phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng Nhà sản 

xuất 
Methionine 10.000mg 
CuSO4 1.200mg 
ZnO 700mg 
FeSO4 1.200mg 
MnO 500mg 
Vitamin A 1.000.000IU
Vitamin E 1.100mg 
Vitamin B1 500mg 
Vitamin B2 2.000mg 
P2O5 40.000mg 
Ca(H2PO4)2 50.000mg 
Methionine 10.000mg 
CuSO4 1.200mg 
ZnO 700mg 
FeSO4 1.200mg 

54 Bio-Liv 

MnO 500mg 

Bổ sung vitamin 
và các loại 
khoáng chất 
cần thiết cho sự 
sinh trưởng và 
phát triển của 
tôm, cá 

World 
Pyramid 
Co.,Ltd  

(Thailand) 

Công ty Cổ phần thủy sản Ánh Dương 
ĐC: 304/48 đường Trường Chinh, phường 13, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 
ĐT: 08.22193463          Fax: 08.54284454 

Beta glucan 100g 
Dicalcium phosphat
(CaHPO4)  

10g 

Iron sulfate 
(FeSO4)  

4.000mg 

Sodium selenite 
(Na2SeO3) 

500mg 

Methionin 4.500mg 
Lysine 4.500mg 
Leucine 2.000mg 
Histidine 1.200mg 
Valine 1.500mg 
Arginine 2.000mg 

55 BETAN 

Dung môi 
(Propylen glycol) 
vừa đủ 

1kg 

Chất kết dính 
dạng gel giúp 
bao bọc thức ăn 
với chất dinh 
dưỡng bổ sung, 
giúp tôm phát 
triển tốt và khỏe 
mạnh 

LIFE 
Labolatories, 
Ấn Độ 
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TT Tên sản 
phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng Nhà sản 

xuất 
Vitamin A 2.100.000IU
Vitamin D3 5.000.000IU
Vitamin K3 4.000mg 
Dicalcium phosphate 
(CaHPO4)  

17g 

Vitamin E 9.100mg 
Choline chloride 5.000mg 
Folic acid 1.000mg 
Glutamic acid 26.100mg 
Lysine 20.200mg 
Arginine 14.100mg 
Methionin 11.200mg 
Tryptophan 3.100mg 

56 GRO 

Dung môi 
(Propylen glycol) 
vừa đủ 

1 lít 

Bổ sung các 
vitamin, axit 
amin và khoáng 
cần thiết giúp 
tôm, cá phát 
triển tốt 

LIFE 
Labolatories 

Ấn Độ 

CaHPO4 30% 
MgSO4 0,12% 
FeSO4 0,6% 
KI 0,1% 
CuSO4 0,02% 
ZnSO4 0,2% 
Choline chloride 2,5% 
Methionine 1,0% 
MnSO4 150mg 
Vitamin K3 180mg 

57 MINAS 

Chất đệm (CaCO3) 
vừa đủ 1kg 

Bổ sung các 
khoáng chất 
thiết yếu giúp 
tôm phát triển 

LIFE 
Labolatories, 
Ấn Độ 

Bacillus subtilis 2,0 x 
109cfu/kg 

Lactobacillus 
lactis  

1,5 x 
109cfu/kg 

Pediococcus 
acidilactici 

2,0 x 
109cfu/kg 

58 PEDIPRO 

Candida utilis  1,0 x 
109cfu/kg 

Bổ sung các 
chủng vi sinh 
đường ruột có 
lợi và enzyme 
tiêu hóa vào 
thức ăn cho tôm, 
cá, giúp tôm, cá 
phát triển tốt 

LIFE 
Labolatories, 
Ấn Độ 
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TT Tên sản 
phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng Nhà sản 

xuất 
Lactobacillus 
acidophilus  

1,2 x 
109cfu/kg 

Lactobacillus 
sporogenes  

1,2 x 
109cfu/kg 

Phytase 1.000IU 
Cellulase  500IU 
Amylase 1.000IU 
Protease  1.000IU 
Lipase  500IU 
Chất đệm 
(lactose) vừa đủ 1kg 

Sorbitol 35% 
Choline chloride 7,5% 
Methionine 7% 
Betaine 6% 
Lysine 2% 
Calcium 
pantothenate 1,9% 

Sodium phosphate 
(Na3PO4) 

1% 

Magnesium 
sulphate (MgSO4)

0,4% 

59 PRELI 

Dung môi (nước 
cất) vừa đủ 1 lít 

Cung cấp các 
chất dinh dưỡng 
thiết yếu giúp 
tôm, cá phát 
triển tốt 

LIFE 
Labolatories

Ấn Độ 

Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Phú Lợi 
Địa chỉ: 9/41E Đường 30/4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ 
Điện thoại: 07103.951.421 

Inositol 5.000mg 
Choline chloride 10.000mg 
L-lysine 10.000mg 
DL-Methionine 10.000mg 
Vitamin A 100.000IU 
Vitamin D3 10.000IU 

60 Grow Liv  
(dạng bột) 

Vitamin E 1.000mg 

Cung cấp các 
thành phần bổ 
gan và tăng 
cường chức năng 
gan như Inositol, 
Methionin, 
choline cho tôm. 

Indo 
American 

Technologies 
(Ấn Độ) 
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TT Tên sản 
phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng Nhà sản 

xuất 

Vitamin C 2.000mg 

Bổ sung các 
vitamin để tăng 
cường sức khỏe 
tôm 

Inositol  5.000mg 
Choline chloride 10.000mg 
L-Lysine  10.000mg 
DL methionine 10.000mg 
Vitamin A 100.000UI 
Vitamin D3 10.000UI 
Vitamin E 1.000mg 
Vitamin C 2.000mg 

61 GROWLIV 

Dung môi (nước) 
vừa đủ 1 lít 

Bổ sung acid 
amin và vitamin 
cần thiết cho sự 
sinh trưởng và 
phát triển của 
tôm, cá 

Indo 
American 

technologies

Vitamin A 55.000UI 
Vitamin D3 10.000UI 
Vitamin K3 1.000mg 
Dl calcium 
phosphate 10g 

Ferrous sulphate 400mg 
Manganese 
sulphate 230mg 

Magnesium 
sulphate 100mg 

Cobalt sunphate 110mg 
Copper sulphate 110mg 
Histidine  260mg 
Alannine  260mg 
Methionine  300mg 
Lysine  300mg 
Serine 125mg 
Valine  200mg 
Leucine  230mg 

62 Gold Gel 

Isoleucine  175mg 

Là chất kết 
dính dạng gel 
giàu vitamin, 
axit amin cần 
thiết cho tôm 
tăng trưởng 
Bao bọc tốt 
thức ăn tránh 
được thất thoát 
chất dinh dưỡng 
hòa tan trong 
nước 

Indo 
American 

technologies
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TT Tên sản 
phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng Nhà sản 

xuất 
Arginine  220mg 
Tryptophane  110mg 
Dung môi (nước) 
vừa đủ 1 lít 

Lactobacillus 
sporogenes 4,5 x 109cfu

Lactobacillus 
acidophilus 4,5 x 109cfu

Bacillus subtilis 4,5 x 109cfu
Bacillus 
licheniformis 4,5 x 109cfu

Saccharomyces 
cerevisiae 

12,5 x 
109cfu 

Protease  1.250UI 
Amylase  1.250UI 
Lipase  1.000UI 
Cellulase  1.000UI 

63 GUT CARE 

CaCO3 vừa đủ 1kg 

Chăm sóc tốt 
hơn đường ruột 
tôm nhờ cung 
cấp hệ vi sinh 
vật và enzyme 
có lợi cho 
đường ruột tôm. 
Giúp tôm tiêu 
hóa thức ăn tốt 
hơn 

Indo 
American 

technologies

Vitamin A 100.000UI 
Vitamin D3 20.000UI 
Vitamin E 1.000mg 
Vitamin C 2.000mg 
Vitamin B1 1.250mg 
Vitamin B6 1.250mg 
Vitamin B12 50mg 
L-Lysine  4.200mg 
DL methionine 1.920mg 
Zinc sulphate 2.000mg 
Manganese 
sulphate 2.500mg 

Cobaltous chloride 100mg 
Ferrous sulphate 2.500mg 

64 HIGROW 

Sodium selenate 10mg 

Bổ sung các 
thành phần 
vitamin, khoáng 
chất và axit 
amin cần thiết 
cho sự tăng 
trưởng của tôm 

Indo 
American 

technologies
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TT Tên sản 
phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng Nhà sản 

xuất 
Dicalcium 
phosphate 5.000mg 

CaCO3 vừa đủ 1kg 
Dicalcium 
phosphate 240g 

Manganese 
sulphate 2.400mg 

Zinc sulphate 3.600mg 
Cobaltous chloride 150mg 
Ferrous sulphate 6.000mg 
Copper sulphate 1.000mg 
Potassium sulphate 100mg 
Magnesium 
sulphate 6.000mg 

Potassium iodide 200mg 
Sodium selenate 0,5mg 
Sodium chloride 5.000mg 
L-Lysine  4.200mg 
DL methionine 1.920mg 

65 SHRIMP 
GROW 

CaCO3 vừa đủ 1kg 

Bổ sung các 
dưỡng chất cần 
thiết cho sự 
sinh trưởng và 
phát triển của 
tôm, cá 

Indo 
American 

technologies

Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất Ngọc Trai 
Địa chỉ: 197 Đường 2/4, Vĩnh Hải, TP. Nha Trang, Khánh Hòa 
Điện thoại: 0583.831209          Fax: 0583. 831791 

Bacillus subtilis 3 x 109cfu/g
Bacillus 
licheniformis  

3,5 x 
109cfu/g 

Bacillus pumilus 3,5 x 
109cfu/g 66 Sanolife 

PRO-F 
Chất mang (bột 
mỳ, nấm men, 
K2HPO4, vitamin, 
khoáng) vừa đủ 

100% 

Thức ăn bổ 
sung cho cá 

INVE 
(Thailand) 

Ltd 

Bacillus subtilis 1,25 x 
1010cfu/g 67 Sanolife 

PRO-2 
Bacillus 
licheniformis  

6,45 x 
109cfu/g 

Thức ăn bổ 
sung cho tôm 

INVE 
(Thailand) 

Ltd 



 
 CÔNG BÁO/Số 533 + 534/Ngày 08-9-2013 75 
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phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng Nhà sản 

xuất 

Bacillus pumilus 1,07 x 
109cfu/g 

Chất mang (bột 
mỳ, nấm men, 
K2HPO4, vitamin, 
khoáng) vừa đủ 

100% 

Bacillus subtilis 3,25 x 
1010cfu/g 

Bacillus 
licheniformis  

3,5 x 
1010cfu/g 68 

Sanolife 
PRO-S 
FMC 

Bacillus pumilus 3,25 x 
1010cfu/g 

Thức ăn bổ 
sung cho tôm 
 

INVE 
(Thailand) 

Ltd 

Amylase (min) 300 U/g 

69 ZP 25 
Bacillus subtilis 3 x 

109cfu/g 

Giúp ấu trùng 
tôm, cá tiêu 
hóa tốt 

Golden 
Prawn 

Enterprise 
Co., Ltd 

Công ty TNHH Veterina Việt Nam 
ĐC: 21/15/2 Trường Sơn, phường 4, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 
ĐT: 08.38421500      Fax: 08.38421700 

Bột tảo khô, giá trị 
dinh dưỡng gồm: 100% 

Chất béo (min) 40% 
Protein (min) 12% 
Tro (max) 7% 
DHA (min) 20% 
EPA (min) 2% 
ARA (min) 2% 

70 
DHA 

OMEGA 
GOLD 

Cholesteral (min) 2% 

Là loại thức ăn 
giàu dinh 
dưỡng dành 
cho tôm giống 
và cá giống. 
Bổ sung axít 
béo không bão 
hòa và 
cholesterol 

MARINE 
LEADER 
CO., LTD 
(Thái Lan) 

Bột tảo khô, giá trị 
dinh dưỡng gồm: 100% 

Protein (min) 65% 
Carotenoit 463mg/100g71 MARINE 

SPIRULINA 

Tro (max) 7% 

Bổ sung protein, 
vitamin, acid 
béo cần thiết và 
khoáng vi lượng 
giúp tôm và cá 
giống phát triển 
tốt 

MARINE 
LEADER 
CO., LTD 
(Thái Lan) 
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TT Tên sản 
phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng Nhà sản 

xuất 
Công ty TNHH thủy sản Minh Nguyên 
ĐC: 18/5 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh 
ĐT: 0822167546         Fax: 0835899369 

Ascorbic acid 2000mg 
Vitamin B1  60mg 
Vitamin B2  70mg 
Magesium sulphate 1000mg 

72 Antistress 

Lactose vừa đủ 1kg 

Bổ sung một số 
vitamin và 
khoáng vào thức 
ăn thủy sản 

Microcare 
Formulation, 

India 

Ascorbic acid 2500mg 
Vitamin B1  90mg 
Vitamin B2  50mg 

73 Star Power 

Lactose vừa đủ 1kg 

Bổ sung một số 
vitamin vào thức 
ăn thủy sản 

Microcare 
Formulation, 

India 

Công ty TNHH một thành viên ANM 
ĐC: 736 đường số 1, khu A, khu đô thị An Khánh An Phú, phường An Phú, 
quận 2, Tp. Hồ Chí Minh 
ĐT: 0904327800           Fax: 0862810820 

Ascorbic acid  42,2mg 
Calcium (Ca) 192,1mg 
Potasium (K) 695,1mg 
Carotenoids 4,1mg 
Iron (Fe) 3,1mg 
Bacillus subtilis 1,1 x 105cfu
Saccharomyces 
cerevisia  1,1 x 10 cfu74 NEF Bio 

Gold 

Nước cất vừa đủ 1 lít 

Bổ sung nguồn 
vi sinh vật có 
lợi vào hệ tiêu 
hóa của tôm và 
cá. Giúp tôm cá 
có bộ máy tiêu 
hóa tốt. 
Tăng hiệu quả 
sử dụng thức 
ăn, giảm lượng 
tiêu thụ thức ăn. 
Giúp tôm, cá 
có sức đề 
kháng tốt, tăng 
trưởng nhanh 

Jewoo 
Corporation., 

Ltd (Hàn 
Quốc) 

Công ty TNHH Liên kết Việt Mỹ  
ĐC: 15/13 Phạm Văn Hai, Phường 1, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
ĐT: (08) 39918345          Fax: (08) 54495816 

Vitamin A 6.000.000UI
Vitamin D3 600.000UI 

75 AQUA 
VITAMIN 

Vitamin E 4.000mg 

Giúp phục hồi 
sức khẻo sau 
khi bệnh. 

International 
Nutrition 

(USA) 
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TT Tên sản 
phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng Nhà sản 

xuất 
Menadione  1.000mg 
Thiamine  1.000mg 
Riboflavin  1.100mg 
Pyridoxine 500mg 
Vitamin B12 5mg 
Calcium 
pantothenate 4.500mg 

Niacinamide 9.000mg 
Folic acid 400mg 
Biotin  30mg 
Ascorbic acid 3.000mg 
Dextrose 1kg 

Kích thích thèm 
ăn. 
Bổ sung vitamin 
cần thiết cho sự 
tăng trưởng và 
phát triển của 
tôm, cá 

Vitamin C 200.000mg 
Vitamin E 55.000mg 76 AQUA C20 
Dextrose vừa đủ 1kg 

Cung cấp 
vitamin C cho 
tôm, cá 

International 
Nutrition 

(USA) 
Công Ty TNHH MTV thương mại Quốc tế Biển Xanh 
Địa chỉ: A51, khu Ứng Thành, Ba Tơ, phường 7, quận 8, Tp. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 08-6298-7210         Fax: 08-6298-7201 

Sorbitol (min) 250g 
Inositol (min) 17.000mg 
L-carnitine (min) 8.000mg 
Biotine (min) 20mg 
Vitamin B1 (min) 360mg 
Vitamin B6 (min) 3.000mg 
Vitamin PP (min) 6.000mg 

77 PAN-
LIVER 

Dung dịch 
(glucose) vừa đủ 1 lít 

Bổ sung dinh 
dưỡng cho tôm, 
cá, bổ gan, 
kích thích sự 
thèm ăn và 
tiêu hóa thức 
ăn giúp tôm cá 
phát triển tốt 

BIO 
ARMOR 

DEVELOP
MENT 
SARL 

(France) 

Công ty TNHH Zagro Việt Nam 
Địa chỉ: Lô số 9, đường số 5, KCN Long Thành, Long Thành, Đồng Nai 
ĐT: 0613514676           Fax: 0613514675 

Saccharomyces 
cerevesiae 4 x 1012cfu 

Bacillus subtilis 14 x 109cfu
Lactobacillus 
sporogenes 12 x 109cfu

78 Probiozyme 

Amylase  7.0000U 

Cung cấp vi 
khuẩn và 
enzyme có lợi 
cho tiêu hóa 
trong thức ăn 
cho tôm, cá 

Zagro 
Singapore 

Pte Ltd 
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TT Tên sản 
phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng Nhà sản 

xuất 
Protease  27.5000U 
Beta-glucanase 45.000U 
Xylanase  17.000U 
Cellulase  11.500U 
Calcium carbonate 
vừa đủ 1kg 

Công ty TNHH Kỹ thuật Sinh học Mekong 
Địa chỉ liên hệ: Tầng 3 số nhà 1D, ngách 342/59 đường Khương Đình, phường 
Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội  
Điện thoại: 0435583734, 0838370448 
Fax: 0838370448 

Độ ẩm (max) 9% 
Lactates (min) 3% 
Photpho (min) 1% 
Canxi (min) 3% 
Kẽm (min) 200ppm 
Sắt (min) 100ppm 
Ma-giê (min) 0,1% 
Bacillus 
coagulans (min) 1,0 x 109cfu/g

79 BIOMOULT 

Chất mang 
(dextrose) vừa đủ  1kg 

Bổ sung các 
khoáng chất, 
vi sinh vật có 
lợi vào thức ăn, 
giúp tôm cứng 
vỏ, tiêu hóa tốt 
thức ăn, phát 
triển tốt 

INTRON 
LIFE 

SCIENCES-
INDIA 

III. NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN THỦY SẢN 
1. Sản phẩm trong nước 

TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng 
Công ty TNHH Chế biến bột mỳ Mê Kông 
Địa chỉ: KCN Phú Mỹ 1, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu 
Điện thoại: 064.3895588         Fax: 064.3895336 

Protein  10 - 11,5% 
Gluten ướt 28 - 31% 
Tro (max) 1% 
Độ ẩm (max) 13% 
Aflatoxin tổng số B1, B2, G1, G2 (max) 100µg/kg (ppb) 

1 AQ 

Chỉ số acid (tính theo mg KOH dùng để 
trung hòa 100g bột) (max) 50 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng 

Protein  11 - 12,5% 
Gluten ướt 31 - 34% 
Tro (max) 1% 
Độ ẩm (max) 13% 
Aflatoxin tổng số B1, B2, G1, G2 (max) 100µg/kg (ppb) 

2 AQ1 

Chỉ số acid (tính theo mg KOH dùng để 
trung hòa 100g bột) (max) 50 

Protein  12 - 13,5% 
Gluten ướt 34 - 35% 
Tro (max) 1% 
Độ ẩm (max) 13% 
Aflatoxin tổng số B1, B2, G1, G2 (max) 100µg/kg (ppb) 

3 AQ2 

Chỉ số acid (tính theo mg KOH dùng để 
trung hòa 100g bột) (max) 50 

Protein  12,5 - 14% 
Gluten ướt 36 - 38% 
Tro (max) 1% 
Độ ẩm (max) 13% 
Aflatoxin tổng số B1, B2, G1, G2 (max) 100µg/kg (ppb) 

4 AQ3 

Chỉ số acid (tính theo mg KOH dùng để 
trung hòa 100g bột) (max) 50 

Protein  13 - 14,5% 
Gluten ướt  38 - 40% 
Tro (max) 1% 
Độ ẩm (max) 13% 
Aflatoxin tổng số B1, B2, G1, G2 (max)  100µg/kg (ppb)

5 AQ4 

Chỉ số acid (tính theo mg KOH dùng để 
trung hòa 100g bột) (max) 50 

Độ ẩm (max) 13% 
Aflatoxin tổng số B1, B2, G1, G2 (max) 100µg/kg (ppb) 6 

CÁM TINH 
“WHEAT 
PLLARD” Chỉ số peroxide (tính theo meq/kg dầu) 

(max) 40 
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2. Sản phẩm nhập khẩu 
TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Nhà sản xuất 
Công ty TNHH EVIVA 
Đc: 83A Trần Quốc Toản, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 
ĐT: 0439426585          Fax: 0438228008 

Axit Butyric (min) 15% 
Axit Propionic (min) 0,1% 
Axit Caprylic (min) 3% 
Axit Capric (min) 2% 
Axit Lauric (min) 0,01% 
Glycerin (max) 35% 

1 LACTO-
BUTYRIN 101 P 

Độ ẩm (max) 5% 

Silo S.p.A Italy 

Axit Butyric (min) 15% 
Axit Caprylic (min) 5% 
Axit Capric (min) 4% 
Axit Lauric (min) 0,01% 
Axit Propionic (max) 10% 
Glycerin (max) 37% 

2 
LACTO-

BUTYRIN 101 
HYDRO 

Độ ẩm (max) 5% 

Silo S.p.A Italy 

Công ty TNHH Tân Sao Á 
Địa chỉ: 97 Phạm Văn Sáng, ấp 2, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, Tp. HCM 
Điện thoại: 08.35901145          Fax: 08.35901147 

3 Betaine HCL Hàm lượng Betaine HCL 
(min) 98% Bevenovo Co., 

Ltd., Trung Quốc

4 Choline Chloride 
75% liquid 

Hàm lượng Choline 
Chloride (min) 75% Bevenovo Co., 

Ltd., Trung Quốc
Xylanase (min) 8.800U/g 
Β-glucanase (min) 30.000U/g 
Cellulase (min) 5.000U/g 
Pectinase (min) 20U/g 
Amylase (min) 1.000U/g 
Protease (min) 3.000U/g 
Độ ẩm (max) 5,5% 

5 Compound NSP 
Enzyme 

Chất đệm (tinh bột) 1kg 

Bevenovo Co., 
Ltd., Trung Quốc
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Nhà sản xuất 
Công ty TNHH Thương mại Địa Dưỡng 
ĐC: 8/2 KP Bình Đáng, P. Bình Hòa, TX. Thuận An, Bình Dương 
ĐT: 0650. 3767895; Fax: 0650.376789 

Độ ẩm (max) 1,0% 
Chất béo thô (min) 98,5% 
Chỉ số acid (max) 30mg KOH/g 
Acetone insoluble 
(lecithin thô) (min) 50% 

Chỉ số axit (max) 5 

6 Lecithin 

Độ nhớt (max) 150 

Central Union 
Oil Corp.,       
Đài Loan 

Protein thô (min) 75% 
Độ ẩm (max) 9% 
Chất béo (max) 1,8% 
Tro thô (max) 1% 

7 Vital Wheat 
Gluten 

Độ hút nước (min) 150% 

Zhangjiagang 
Hengfeng Starch 
Products Co., Ltd, 

Trung Quốc 

Độ ẩm (max) 1% 
Chỉ số axit (max) 32mg KOH/g 8 Lecithin 
Acetone insoluble 
(lecithin thô) (min) 55 % 

TTET Union 
Corporation    

Co., Ltd, Đài Loan

Công ty TNHH Interfarm 
Địa chỉ: Phòng L14-08B, Tầng 14, Tòa nhà Vincom, Số 72 Lê Thánh Tôn, 
Phường Bến Nghé, Thành phố Hồ Chí Minh 

Độ ẩm (max) 6% 
Chất béo (min) 13% 
Protein (min) 67% 

9 
Nutripal DFS: 

Dried Fish 
Solubles 

Tro (max) 20% 

SPF Argentina 
S.A (Argentina) 

Độ ẩm (max) 60% 
Chất béo (max) 17% 
Protein (min) 17% 

10 Actipal Shrimp 
SL11 

Tro (max) 10% 

SPF Argentina 
S.A (Argentina) 

Công ty TNHH Uni-President Việt Nam 
Địa chỉ: 16-18 DT 743 KCN Sóng Thần II, Dĩ An, Bình Dương 
Điện thoại: 06503790811-6          Fax: 06503790810 

Đạm thô (min) 28% 
Béo thô (min) 15% 

11 Squid Liver 
Paste (dịch gan 

mực) Độ ẩm (max) 35,0% 

Rongcheng 
Jingyang fish meal 
Co., Ltd., China 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Nhà sản xuất 

Tro (max) 10,0% 
Muối (max) 5,0% 

Công ty TNHH MTV Provimi 
Địa chỉ: 238 Quốc lộ 1A, phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
Điện thoại: 061 3881 489; Fax: 061 3884 304 

Monopotassium 
phosphate 98% 

Potassium (K)  28% 12 Monopotassium 
Phosphate 

Phosphorus (P) 22% 

Wuhan 
Inorganic Salt 
Chemical Co,. 

Ltd, Trung Quốc

13 
Ferrous Sulphate 
Monohydrate 
Feed Grade 

FeSO4.H2O (min) 
(Hàm lượng Fe có trong 
sản phẩm là (min): 30,0% 

91,0% 
GuangXi Hezhou 
Chemland Co., 

Ltd, Trung Quốc
Công ty TNHH Grobest Landfound 
Địa chỉ: Số 1 Đường 6A, KCN Biên Hòa II, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai 
Điện thoại: 061.3835822 

Protein thô (min) 43% 
Béo thô (min) 15% 
Độ ẩm (max) 10% 

14 Squid Liver 
Powder 

Chỉ số acid (max) 50mg KOH/g 

Hana Industrial 
Co.,Ltd  

(Hàn Quốc) 

Protein thô (min) 30% 
Béo thô (min) 15% 
Độ ẩm (max) 40% 

15 Squid Liver 
Paste 

Chỉ số acid (max) 60mg KOH/g 

Hana Industrial 
Co.,Ltd  

(Hàn Quốc) 

Protein thô (min) 28% 
Béo thô (min) 15% 
Độ ẩm (max) 35% 
Tro (max) 60mg KOH/g 

16 Squid Liver 
Paste 

Muối (max) 5% 

Qingdao 
Yongfeng Bio-
Tech Co.,Ltd 
(Trung Quốc) 

Công ty TNHH Cargill Việt Nam 
Địa chỉ: Lô 29 Khu Công nghiệp Biên Hòa 2, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai 
Điện thoại: 08. 37507511         Fax: 08.37507517 

Béo thô (min) 99% 
Độ ẩm (max) 0,3% 
Chỉ số acid (max) 5mg KOH/g 

17 Dầu cá 

Chỉ số Peroxide (max) 8mmol/kg 

Pesqera La 
Portada S.A. 

(Chi Lê) 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Nhà sản xuất 

Phytosterol tổng 94,% 
Sitosterol 40,0 - 58,0%
Campesterol 20,0 -  28,0% 

18 Phytosterol 
Pastilles Trong 

đó: 
Stigmasterol 14,0 - 23,0%

Cargill 
Incorporated, 

Hoa Kỳ 

Công ty TNHH Grobest Industrial (Việt Nam) 
Địa chỉ liên hệ: Số 9 đường 3A, KCN Biên Hòa 2, T.P Biên Hòa, Đồng Nai 
Điện thoại: 061.3993511 ~ 27; Fax: 061. 3835828 

Gan mực 99,95% 
Đạm thô (min) 25% 
Béo thô (min) 20% 
Độ ẩm (max) 40% 
Chỉ số axit (max) 60mg KOH/g 

Trong 
đó: 

Độ tươi (TVBN) 
(max) 

350mg 
N/100g 

19 SQUID LIVER 
SOLUBLE 

Chất chống oxy hóa (BHT) 500ppm 

HYUNDAI 
SPECIAL FEED 
IND. CO., LTD, 

Hàn Quốc 

VPĐD Novus International Pte., Ltd tại thành phố Hồ Chí Minh 
ĐC: Tầng 9, số 2A, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, 
TP. Hồ Chí Minh. 
ĐT: 0839118440           Fax: 0839118450 

Zinc (as Zinc methionine 
hydroxy analogue chelate) 
(min) 

1,5% 

Iron (as Iron glycine 
chelate) (min) 1,5% 

Copper (as copper 
methionine hydroxy 
analogue chelate) (min) 

3.500ppm 

Manganese (as manganese 
methionine hydroxyl 
analogue chelate) (min) 

2.500ppm 

Iodine (as potassium iodine) 
(min) 2.500ppm 

20 Mera Min Ultra F 

Selenium (min) 100ppm 

Novus 
International, Inc

 
(Xem tiếp Công báo số 535 + 536) 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ XUẤT BẢN 

Địa chỉ:  Số 1, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội 
Điện thoại:   080.44946 – 080.44417 
Fax:   080.44517  
Email:  congbao@chinhphu.vn  
Website:  http://congbao.chinhphu.vn 
In tại:  Xí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng 
 

Giá: 10.000 đồng 


